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T Ậ P  0 1 Bát Trạch (八宅) · Huyền Không (玄空)

風水
Phong thủy Trung Hoa

67 / 100

Tiểu cát (小吉) (小吉)

“Tôi đã đọc ngôi nhà của quý vị một cách cẩn thận. Chúng ta cùng

bàn về các phương án hóa giải nhé?”

T H Ầ Y  C H E N  ·  陳大師

D W E L L S O U L  ·  宅魂 T Ậ P  0 1  ·  P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A 0 5  /  8 2



M

P H Ầ N  I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A Tiểu cát (小吉) · 小吉 · 67/100

Một lời luận giải từ
Thầy Chen về hồn
ngôi nhà của quý vị.

ột ngôi nhà Tiểu Cát (小吉) — thuận lợi vừa phải, cao hơn một bậc so với khoảng giữa thang

bậc cổ điển. Hình thế ngả về phía bạn; những điểm cụ thể bên dưới đáp lại những cách hóa

giải nhỏ, có thứ tự.

L Ờ I  M Ờ I  T Ừ  T H Ầ Y  C H E N

“Tôi đã đọc ngôi nhà của quý vị một cách cẩn thận. Chúng ta cùng bàn về các

phương án hóa giải nhé?”

T HẦ Y  C H E N  ·  B ÁT  T RẠC H  VÀ  H U Y ỀN  K H Ô N G  P H I  T I N H

C Á C H  T Í N H  Đ I Ể M

Loan Đầu (巒頭) 76 Lý khí · Bát Trạch (八宅) 67 Nội thất (宅內) 32
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P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A  ·  C Á C  P H É P  H Ó A  G I Ả I  Ư U  T I Ê N

Điều tôi sẽ lưu tâm trước tiên.
6 thay đổi có thể thực hiện, xếp theo mức độ chúng đị nh hình ngôi nhà —

điều hệ trọng nhất trước. Mỗi điều sẽ được trình bày chi tiết tại vị  trí của nó

trong phần Tường luận tiếp theo.

01 C Â N  N HẮC ·  NẾU XỬ  LÝ,  TỐ I  ĐA +2

Hướng cửa lệch với quái nhà.

Hóa giải — Cách đọc Bát Trạch (八宅) phân cấp cho thấy phẩm chất cụ thể nào đáp xuống cửa bạn —

các cách hóa giải cấp-hình-thế bậc 1 (đổi cửa, bình phong tiền sảnh, đệm chắn kết cấu) trội hơn bất

kỳ cách chữa cấp-vật nào. Phần văn bản hóa giải theo từng phẩm chất của bản đọc mô tả các can

thiệp hình thế và hành phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn; các cách chữa cấp-vật (gương,

chuông) luôn là dự phòng.

02 N HẸ

Vai trò núi-nước lật ngược so với phép Vận.

Hóa giải — Loan Đầu Bổ Sơn (巒頭補山): nếu bố trí nội thất cho phép, đặt một vật vững và cao — kệ

sách nặng, chậu đá, tủ áo lớn — ở tường Chính Thần Phương (正神方) để thế chỗ cho núi dựa còn thiếu.

Linh Thần Thôi Thủy (零神催水): ở tường Linh Thần Phương (零神方), thêm một tiểu cảnh nước sạch

nhỏ (đài phun để bàn hay bể cá) để khôi phục cặp ghép tài lộc. Núi bên ngoài không dời được, nhưng

cách đặt nội thất lập nên Hư Sơn Hư Thủy (虛山虛水) để mô phỏng cấu hình cổ điển. Thanh Vị  (清位):

dỡ bỏ hay che chắn các vật lớn và vững ở tường Linh Thần để dọn cái vị  trí muốn nước, chứ không

phải bị  chặn.

03 N HẸ

Tam Bích (三碧) niên nhập hướng năm nay (mộc tranh chấp).

Hóa giải — Hình thế trước: đặt các vật màu đỏ ở lối vào để rút bớt Tam Bích hành mộc, như một tấm

thảm chùi chân đỏ, đồ trang trí đón chào màu đỏ, hay hoa đỏ theo mùa. Hành thứ hai: dùng các vật

hành hỏa rộng hơn ở lối vào — tranh tông đỏ hay nến trong giá che chắn — vì hỏa rút mộc. Vật sau

cùng: tránh đồ trang trí xanh hay bằng gỗ ở lối vào năm nay — cây xanh, tượng gỗ, hay các vật hành

mộc mạnh — chúng làm mạnh thêm Tam Bích Mộc Khí (三碧木氣). Giữ lối vào yên tĩnh; hạn chế thiết bị

ồn, chuông cửa, hay chuông gió ở cửa riêng trong năm nay.
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P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A  ·  C Á C  P H É P  H Ó A  G I Ả I  Ư U  T I Ê N  ·  T I Ế P  T H E O

04 N HẸ

Ngũ Hành (五行) thiếu hụt — bồi thêm qua hành sinh.

Hóa giải — Bồi trực tiếp cho Hỏa (火), VÀ đưa vào hành sinh ra nó (Tương sinh (相生)): Mộc (木). Vật cụ

thể: nến, tông màu đỏ / cam, ánh sáng ấm, sử dụng lò sưởi. Hình thế trước: đặt 2-3 vật thêm vào có

chủ ý bằng hành đang thiếu ở nơi dễ thấy trong khu sinh hoạt và khu ngủ. Thêm cây cao làm vật bồi hỗ

trợ. Tránh hành khắc chế của hành đang thiếu; nó sẽ càng rút thêm cái vốn đã thấp.

05 N HẸ

Thế Quái (替卦) thay sao nhưng sức yếu hơn.

Hóa giải — Với những quyết đị nh mà độ chính xác cách cục quan trọng — chọn ngày dọn vào, lập kế

hoạch cải tạo kết cấu, hay một bản đọc thượng hạng — hãy tham vấn một thầy có la bàn chính xác

(羅盤) và tri thức dòng phái về bảng Thế Quái (替卦). Các dòng phái khác nhau — Giang Tây phái

(江西派), Mân phái (閩派), Tam Nguyên, Tam Hợp — áp dụng thế quái khác nhau; trường phái của thầy

quyết đị nh bảng nào áp dụng. Phương vị  sát một Ranh Giới Kiêm Sơn (兼山分界) đến mức này cần đo

lại với độ chính xác cao hơn trước khi bất kỳ quyết đị nh kết cấu nào dựa vào nó.

06 N HẸ

Sao bị ghim vào cung nguyên thủy (伏吟·反吟).

Hóa giải — Động khí giải trệ (動氣化滯): ở cung bị  ảnh hưởng, đưa vào chuyển động nhẹ để giải sự

đình trệ — một tiểu cảnh nước chảy nhỏ cho 伏吟 ở cung Hướng tinh, hoặc một chiếc quạt quay chậm

hay chuông gió cho 伏吟 ở cung Sơn tinh. Hành hóa giải (五行化解): các cung 反吟 cần hành sinh ra sao

gây hại — chẳng hạn, 反吟 với một sao mộc cần các vật hành thủy ở cung ấy để nuôi mộc. Tránh đặt

(避忌): tránh các vật nặng cố đị nh ở cung 伏吟; khí cần chuyển động, chứ không bị  ghim chặt thêm.

V Ấ N  Đ Ề  M A N G  T Í N H  K Ế T  C Ấ U

Những điểm này ảnh hưởng đến kết quả nhưng không có cách hóa giải trong nhà; chỉ thay đổi khi cải tạo hoặc

chuyển nhà. Phần Tường luận giải thích từng điểm.

Khí dọc chẻ đôi trung tâm -8
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P H Ầ N  I I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A  ·  T Ư Ờ N G  L U Ậ N

Luận giải 小吉 được dựng nên từ những gì.

Đ I Ề U  T Ô I  S Ẽ  L Ư U  T Â M  T R Ư Ớ C  T I Ê N

01 · Khí dọc chẻ đôi trung tâm. Cầu thang ở trung tâm (中宮樓梯 / 中宮動盪) — một cầu thang ở cực Thái Cực

của ngôi nhà chẻ khí vọt lên xuyên qua trái tim nhà.

02 · Bếp ép lên chốn nghỉ ngơi. Phòng ngủ trên bếp (臥室壓灶) — phòng ngủ chính nằm ngay trên gian bếp; Hỏa

bốc lên dưới giấc ngủ quấy nhiễu sự nghỉ ngơi và ổn đị nh gia đình. Câu cổ: 火氣上沖, 心神不寧 — 'hỏa khí bốc lên, tâm

thần bất an'.

03 · Tai họa nhân đôi trong cung này. Tổ hợp bệnh tật 5-2 (五二同宮) — cung Bắc nhận cả sao Ngũ Hoàng

(廉貞) lẫn sao Bệnh tật Nhị  Hắc (病符). Mối lo Huyền Không (玄空) cổ điển: một chồng hành Thổ-Thổ sinh ra vận rủi

nặng về sức khỏe. Chữa bằng một hồ lô đồng (銅葫蘆) và sáu đồng tiền kim loại tại cung này, làm mới hằng năm trước

Tết Nguyên Đán.

N H Ữ N G  Đ I Ề U  Đ Ã  T H U Ậ N  L Ợ I  C H O  Q U Ý  V Ị

Táo Khẩu Nghi Hướng Cát Phương (灶口宜向吉方). Miệng bếp cát lợi (灶口得位) — miệng bếp hướng về Nam,

vốn là Prosperity (生氣) theo cách phân loại Bát Trạch của nhà bạn. Nguyên lý cổ điển là 灶口宜向吉方: miệng bếp nên

hướng về một phương cát lợi. Ở đây, khí hành Hỏa từ việc nấu nướng được hướng về một cung thuận lợi, nâng đỡ tài

lộc và sức khỏe gia đình.

Vận tinh nâng đỡ hướng nhà. Nhà bạn hướng về một phi tinh hỗ trợ. Phong thủy cổ điển đọc đây là Sao vận bàn

tại cung hướng (運盤星在向宮), hữu lợi — nhà chỉ về cung Tây, vốn nhận Nhất Bạch (一白水星 · sự nghiệp) hỗ trợ trong

bàn Vận 8. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: đây không phải sao mạnh nhất của thời đại — sao ấy sẽ là Cửu

Tử đắc thời — nhưng nó rõ ràng thuận lợi. Khí vào qua mặt trước mang một phẩm chất hướng tích cực. Điều này có ý

nghĩa gì với người sống bên trong: một điểm cộng ổn đị nh cộng dồn với các yếu tố thuận lợi khác. Đó là một dạng hợp

thời có thật, dù lặng lẽ hơn, cho ngôi nhà.

Nước ở đích của Vận (零神位). Nước ở phương 零神 ("linh thần") của Vận — nhà bạn ở Vận 8, có Linh Thần ngự ở

Tây Nam. Phép cổ điển ghép nước ở phương linh-thần với khí tài lộc: khi vắng vượng tinh ở cung này, Linh Thần Vị
(零神位) để ngỏ đón khí khi nước kích hoạt nó — cấu hình Linh Thần Kiến Thủy (零神見水) cổ điển. Đây là một cặp

ghép thủy Huyền Không (玄空) theo Vận: nó tuân theo vị  trí la bàn cố đị nh của Vận, chứ không chỉ riêng hình thể mặt

hướng của nhà. Theo chương Linh Chính Thần (零正神) của Thẩm Thị  Huyền Không Học (沈氏玄空學).

Chỗ dựa neo giữ hướng tọa. Một công trình lân cận cung cấp chỗ dựa phía sau nhà bạn. Phong thủy cổ điển gọi

đây là kiến trúc kháo sơn (建築靠山) — hơn là không có gì, dù nhẹ hơn về sức so với một ngọn đồi hay hàng cây. Khối

kiến trúc có thể neo hậu phương, nhưng phép cổ điển vẫn chuộng thế đất tự nhiên khi có sẵn. Điều này có ý nghĩa gì

với ngôi nhà của bạn: phía sau nhà có một điểm neo về hướng; ngôi nhà không thấy trống trải, phơi lộ từ phía sau. Khí

ở hậu phương có nơi để tụ — được khối nhà hàng xóm giữ lại nên phía sau nhà giữ gió và tụ khí (藏風聚氣) thay vì đối

mặt với sự phơi lộ trống trải. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: một cảm giác nền móng vừa phải — đủ

nâng đỡ đời sống thường nhật, dù không có cái vững chãi sâu hơn mà một thế đất tự nhiên sẽ mang lại. Nếu có dị p
trồng một cây cao, như thông hay cây thường xanh, dọc ranh giới đất phía sau, điều đó sẽ củng cố chỗ dựa này một

cách đáng kể.
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P H Ầ N  I I I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A  ·  B À N Phương pháp · Bát Trạch (八宅) · Huyền Không (玄空)

Tiểu cát (小吉) (小吉)

Đ I Ề U  T Ô I  S Ẽ  L Ư U

T Â M  T R Ư Ớ C  T I Ê N

Đ Á N G  K Ể -8

Khí dọc chẻ đôi trung
tâm
Cầu thang ở trung tâm

(中宮樓梯 / 中宮動盪) —

một cầu thang ở cực Thái

Cực của ngôi nhà chẻ khí

vọt lên xuyê…

T R U N G  B Ì N H -6

Bếp ép lên chốn nghỉ
ngơi
Phòng ngủ trên bếp

(臥室壓灶) — phòng ngủ
chính nằm ngay trên gian

bếp; Hỏa bốc lên dưới giấc

ngủ quấy n…

T R U N G  B Ì N H -6

Tai họa nhân đôi
trong cung này
Tổ hợp bệnh tật 5-2

(五二同宮) — cung Bắc

nhận cả sao Ngũ Hoàng
(廉貞) lẫn sao Bệnh tật Nhị
Hắc (病符). Mối…

+ thêm 6 điều ở phần sau

của quyển này

離
S

坤
S W

兌
W

乾
N W

坎
N

艮
N E

震
E

巽
S E

宅

67
T R Ê N  1 0 0

N H Ữ N G  Đ I Ề U  Đ Ã

T H U Ậ N  L Ợ I  C H O

Q U Ý  V Ị

T H U Ậ N  L Ợ I +5

Táo Khẩu Nghi
Hướng Cát Phương
(灶口宜向吉方)
Miệng bếp cát lợi

(灶口得位) — miệng bếp

hướng về Nam, vốn là

Prosperity (生氣) theo

cách phân loại Bát Tr…

T H U Ậ N  L Ợ I +5

Vận tinh nâng đỡ
hướng nhà
Nhà bạn hướng về một phi

tinh hỗ trợ. Phong thủy cổ
điển đọc đây là Sao vận
bàn tại cung hướng

(運盤星在…

T H U Ậ N  L Ợ I +5

Nước ở đích của Vận
(零神位)
Nước ở phương 零神 ("linh

thần") của Vận — nhà bạn

ở Vận 8, có Linh Thần ngự
ở Tây Nam. Phép cổ điển

g…

+ thêm 13 điều ở phần

sau của quyển này

Loan Đầu (巒頭) 76 Lý khí · Bát Trạch (八宅) 67 Nội thất (宅內) 32
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )  (八宅 )

Bát Trạch (八宅) cho nhà Chấn (震宅).
Nam ở phía trên — quy ước bản đồ cổ điển Trung Hoa. Chỉ dẫn cổ điển theo từng cung của tám phương vị sẽ

tiếp tục trong các trang kế tiếp.

離
S

SINH KHÍ 坤
S W

HOẠ HẠI

兌
W

TUYỆT MỆNH

乾
N W

NGŨ QUỶ坎
N

THIÊN Y

艮
N E

LỤC SÁT

震
E

PHỤC VỊ

巽
S E

DIÊN NIÊN

浴

寢
灶

太極
T R U N G  TÂ M  N H À

S

W

N

E

C H Ú  G I Ả I

Đại cát · 大吉

Cát · 吉

Hơi đáng ngại · 平

Cần lưu ý · 不利

Đáng ngại cao · 大凶

Các biểu tượng trong từng múi chỉ nơi
các phòng của quý vị tọa lạc: bếp ·

phòng ngủ · phòng tắm · cầu thang ·
bàn thờ.

Luân đồ phía trên đối chiếu mỗi phương vị với phẩm chất cổ điển của nó. Trong các trang

sau, từng phương vị sẽ được triển khai thành một thẻ riêng — nên dùng vào việc gì, nên

tránh điều gì, và phép hóa giải cổ điển khi một phòng có mật độ sinh hoạt cao nằm trong

cung khó.
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 1 trong 4.

離 Nam · Sinh khí (生氣)
ĐẠ I  C ÁT  ·  大吉

Tốt nhất cho: Cửa chính, phòng ngủ chính, phòng

khách, phòng làm việc — những phòng cả nhà

dùng nhiều nhất. Sinh Khí (生氣) là phương vị  cát

lợi nhất trong tám hướng; hãy dành những phòng

năng động, hay lui tới cho phương vị  này, nó sẽ lấy

khí thị nh của mình mà tiếp sức cho chúng —

trước là sinh khí, nguyên khí, sau mới đến sự trợ

giúp về tài lộc.

Nên tránh: Buồng chứa đồ và những góc tạp vụ

hiếm khi dùng đến — như vậy là để phương vị  tốt

nhất của nhà bỏ phí. Dẫu chỉ đặt một bàn thờ nhỏ

trong nhà hay một món bài trí, cũng còn hơn để

chỗ này thành nơi chất đồ chết lặng.

坤 Tây Nam · Hoạ hại

(禍害)

HƠ I  ĐÁ N G  N GẠ I  ·  平

Tốt nhất cho: Buồng chứa đồ, nhà để xe, nhà vệ

sinh khách, phòng giặt — hãy giữ cho phương vị

này ít người qua lại và ít hệ trọng. Họa Hại (禍害) là

nhẹ nhất trong bốn phương hung; dùng vào việc

thường ngày nhưng không gắn thiết thân với

người thì vẫn ổn.

Nên tránh: Phòng ngủ chính, bàn làm việc, phòng

trẻ — bất cứ nơi nào khí cá nhân tụ lại. Họa Hại

(禍害) khuếch những bực dọc nhỏ và va vấp vặt

thành cái nếp lặp đi lặp lại.

Hóa giải cổ điển: Cây xanh tươi sống (một

chậu cây nhỏ trên bàn cạnh hay trên kệ) cùng

những gam màu đất ấm áp làm dịu Họa Hại

(禍害). Cây thêm sinh khí của hành Mộc, mà

Mộc sinh Hỏa (木生火), nâng lại khí trì trệ của

phương vị này một cách ôn hòa, không va

chạm.
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 2 trong 4.

兌 Tây · Tuyệt mệnh

(絕命)

ĐÁ N G  N GẠ I  C AO  ·  大凶

Tốt nhất cho: Nhà vệ sinh, nhà để xe, buồng chứa

đồ, tủ chứa tạp vụ sâu trong nhà — phương vị

hung nhất trong các phương hung nên dành cho

những việc ít gắn với người và sinh khí yếu nhất

trong nhà. Theo cổ pháp, nhà vệ sinh được xem là

nơi LÝ TƯỞNG để đặt vào Tuyệt Mệnh (絕命) —

nước cuốn trôi và gột sạch phương vị  này.

Nên tránh: Phòng ngủ chính, bếp, cửa chính,

phòng trẻ, phòng người cao tuổi, bàn thờ — tuyệt

đối không đặt những hoạt động sinh khí chủ yếu

vào phương Tuyệt Mệnh (絕命 — tai ương / tận

cùng). Theo cổ pháp, việc đặt phòng ngủ hay bếp

vào Tuyệt Mệnh được xem là vấn đề nội thất hệ

trọng nhất mà một ngôi nhà có thể mắc phải.

Hóa giải cổ điển: Nếu do kết cấu mà không thể

nào tránh được: treo một quả hồ lô đồng

(銅葫蘆) trong phòng, một chuông gió kim loại

sáu thanh, và đặt một tấm bình phong gỗ giữa

phương vị này với phần còn lại của nhà (Kim

rút bớt áp lực của phương vị, bình phong gỗ

chặn sự truyền dẫn). Giữ cho đèn luôn sáng và

thay mới bát nước muối hóa giải mỗi năm

trước Tết Nguyên Đán. Dẫu đã thi triển đầy đủ

phép hóa giải cổ truyền, việc phòng ngủ rơi vào

Tuyệt Mệnh vẫn là tình huống 'cần dời đi khi

có điều kiện', chứ không phải 'sửa xong rồi

quên'.

乾 Tây Bắc · Ngũ quỷ (五鬼)
CẦN  LƯU  Ý  ·  不利

Tốt nhất cho: Buồng chứa đồ, nhà để xe, nhà vệ

sinh khách — giữ cho sạch sẽ, sáng sủa, và không

dùng để ngủ hay ăn. Ngũ Quỷ (五鬼) là phương vị

hung thứ nhì; hoạt động ở đây sẽ chuốc lấy phiền

nhiễu lặp đi lặp lại.

Nên tránh: Phòng ngủ, bếp, cửa chính, phòng trẻ,

bàn thờ — nhất quyết giữ sinh khí của nhà tránh

xa phương vị  này. Theo cổ pháp, Ngũ Quỷ (五鬼)

được luận là phương vị  chiêu dụ trộm cắp, quấy

nhiễu tâm linh và những bất hạnh không rõ căn do.

Hóa giải cổ điển: Một đôi tượng đồng (sư tử,

kỳ lân, hay tỳ hưu) quay mặt vào trong, cùng

ánh sáng trắng trong trẻo và một bát nước

muối hóa giải (thay mới hằng năm). Kim cùng

sự trong sáng làm tan đi cái thế quấy nhiễu;

nước muối thêm hành Thủy, theo vòng tuần

hoàn mà rút đi phần khí nhiễu loạn còn sót

(Kim sinh Thủy — 金生水).
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 3 trong 4.

坎 Bắc · Thiên y (天醫)
C ÁT  ·  吉

Tốt nhất cho: Phòng ngủ của người cao tuổi,

phòng của người đang dưỡng bệnh, gian bếp (nơi

nấu nướng theo lẽ thuốc bổ từ thức ăn). Thiên Y

(天醫) là phương vị  bồi bổ và phục hồi thân thể —

yên tĩnh, chủ về chữa lành, nâng đỡ sức khỏe thể

chất.

Nên tránh: Không gian làm việc nhiều áp lực và

thiết bị  chạy không ngơi nghỉ suốt ngày đêm —

Thiên Y (天醫) ưa nhị p dưỡng sức thư thả, sẽ bị

động hoạt liên miên làm cho lu mờ.

艮 Đông Bắc · Lục sát (六煞)
CẦN  LƯU  Ý  ·  不利

Tốt nhất cho: Buồng chứa đồ, nhà để xe, không

gian tạp vụ — hãy dùng gian này vào việc không

gắn thiết thân với người. Lục Sát (六煞) tích dần

chứ không ập đến — là sự cọ xát trong quan hệ,

lời ra tiếng vào và những tranh chấp bồi đắp theo

thời gian, chứ không phải một đòn giáng duy nhất.

Nên tránh: Phòng ngủ (nhất là phòng chính),

phòng ăn, văn phòng — bất cứ nơi nào quan hệ

hay sự tập trung là điều hệ trọng. Lục Sát (六煞)

khuếch những hiểu lầm, điều tiếng và sự mệt mỏi

khi phải quyết đị nh.

Hóa giải cổ điển: Ở đây, sự ngăn nắp nghiêm

cẩn còn quan trọng hơn bất cứ vật hóa giải

nào. Hãy kết hợp với ánh sáng trắng sáng và

một pho tượng đồng (hay một món nghệ phẩm

kim loại nhỏ) — hành Kim cắt đứt dòng hao

tổn chậm rãi ấy (Kim khắc Mộc, mà Mộc chính

là bản tính nền của phương vị này, theo lẽ Ngũ

Hành (五行)).
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 4 trong 4.

震 Đông · Phục vị (伏位)
C ÁT  ·  吉

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, phòng tĩnh tâm, các

nếp sinh hoạt thường nhật (sửa soạn buổi sáng,

thư giãn buổi tối). Phục Vị  (伏位) là phương vị  yên

tĩnh nhất trong bốn phương cát — vững vàng đáng

tin hơn là phô trương, nâng đỡ những thói quen

đều đặn và sự tập trung.

Nên tránh: Gian tiệc tùng ồn ào và những hoạt

động lên xuống thất thường — sự an tĩnh của

Phục Vị  (伏位) sẽ bị  khí hỗn loạn, náo động làm

cho xáo trộn.

浴 Phòng tắm · Tầng 2

巽 Đông Nam · Diên niên (延年)
C ÁT  ·  吉

Tốt nhất cho: Phòng ngủ chính của vợ chồng,

phòng ăn, gian sum họp gia đình — Diên Niên

(延年) phù trợ cho tình cảm, hôn nhân và mối

thâm tình giữa các thành viên trong nhà. Theo cổ

pháp, đây là phương vị  'hợp nhất cho hai người'.

Nên tránh: Không gian làm việc một mình và

phòng chỉ một người ở — khí quan hệ mà Diên

Niên (延年) chủ về sẽ tan đi một nửa nếu không

có hai người trở lên cùng hiện diện để giữ vững

phương vị  ấy.

寢 Phòng ngủ · Tầng 2 灶 Bếp · Tầng 1
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B Ả N  T I N H  B À N  P H I  T I N H  (飛星 )  (玄空飛星 ) Vận 8 · 第八運 · hướng W · lưu niên 2026

Tinh bàn cố định của ngôi nhà.
Bàn Huyền Không (玄空) chín cung — mỗi cung có vận tinh, kèm huy hiệu nhỏ chồng lên

cho niên tinh 2026. Ý nghĩa từng cung tiếp tục ở trang sau.

Cách đọc · Số lớn = vận tinh, tức khí cố đị nh tại cung ấy trong giai đoạn 2004–2023. Huy hiệu nhỏ = niên

tinh của năm nay, lớp chồng tạm thời cho 2026. Ô viền vàng = hướng cung của ngôi nhà quý vị .

C Ụ C  T H Ế  T I N H  B À N

Song Tinh Hội Hướng (雙星會向)

Hai vận tinh cùng tụ tại hướng cung. Tinh bàn thiên về tài lộc; quan hệ và sức khỏe cần nương vào phép

hóa giải.

巽  S E

7 Trộm cướp

9 離  S

3 Tranh chấp

5 坤  S W

5 Tai họa

7

震  E

6 Quyền lực

8 中宮

8 Tài lộc

1 兌  W

1 Sự nghiệp

3

艮  N E

2 Bệnh tật

4 坎  N

4 Tình duyên

6 乾  N W

9 Danh vọng

2
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玄空飛星  ·  Ý  N G H Ĩ A  Đ Ố I  V Ớ I  N G Ô I  N H À  C Ủ A  Q U Ý  V Ị

Mỗi cung dưới đây là một khu vực vật lý trong ngôi nhà của quý vị. Nơi tinh bàn đặt cát tinh, khu vực
ấy về khí lực sẽ nâng đỡ những hoạt động tương ứng. Nơi đặt hung tinh, phép cổ điển tránh bố trí các
phòng có mật độ sinh hoạt cao.

5 Tai họa · Tây Nam · 坤
SAO 5 (五黃 )

Tốt nhất cho: Kho, phòng tắm khách, gara — giữ

yên tĩnh và ít dùng.

Tránh: Phòng ngủ chính, bếp, cửa trước, phòng làm

việc. Ngũ Hoàng (五黃, Tai ách) là hung tinh bất lợi

phổ quát nhất, và khuếch đại ở mọi nơi hoạt động

tập trung.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Chỉ dùng hành

Kim: hồ lô đồng thau, chuông gió kim loại sáu
ống — phép hóa giải muối nước cần làm mới

hằng năm trước Tết Âm lịch. Vì sao dùng Kim?
五黃 là sao hành Thổ cô đặc nhất; trong vòng

tương sinh Ngũ Hành, Thổ sinh Kim. Đặt Kim
tại cùng cung buộc khí của 五黃 chảy vào vật

hóa giải thuộc Kim và tự hao kiệt. Tuyệt đối
tránh đỏ, cam hoặc sắc thổ (Hỏa sinh Thổ, Thổ

nuôi Ngũ Hoàng).

2 Bệnh tật · Đông Bắc · 艮
SAO 2  (二黑 )

Tốt nhất cho: Kho, phòng tắm khách, gara — giữ

yên tĩnh và ít qua lại.

Tránh: Phòng ngủ chính, bếp, phòng người cao tuổi.

Nhị  Hắc (二黑, Bệnh phù) khuếch đại mối lo về sức

khỏe nơi sinh hoạt tập trung.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Hồ lô đồng thau
hoặc chuông gió kim loại sáu ống — Kim tiết

khí Thổ của Nhị Hắc theo chu trình tương sinh
của Ngũ Hành (Thổ sinh Kim). Làm mới hằng

năm vào Tết Âm lịch. Tránh đỏ / cam (Hỏa sinh
Thổ) và sắc thổ (thêm Thổ).

8 Tài lộc · Trung cung · 中宮
SAO 8 (八白 )

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, phòng khách, không

gian liên quan đến tiền bạc. Bát Bạch (八白, Tài lộc)

nâng đỡ tích lũy và gìn giữ.

Tránh: Kho chứa — Bát Bạch (八白) cần hoạt động

để biểu lộ công dụng.

9 Danh vọng · Tây Bắc · 乾
SAO 9 (九紫 )

Tốt nhất cho: Phòng khách, phòng ăn, nơi tiếp

khách — Cửu Tử (九紫, Danh vọng / Tài lộc tương

lai) là đương lệnh tinh của Vận 9 (2024-2043).

Tránh: Kho chứa — sao này cần sự hiện diện.
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玄空飛星  ·  Ý  N G H Ĩ A  Đ Ố I  V Ớ I  N G Ô I  N H À  C Ủ A  Q U Ý  V Ị  ·  T I Ế P  T H E O

3 Tranh chấp · Nam · 離
SAO 3 (三碧 )

Tốt nhất cho: Gara, phòng tập — Tam Bích (三碧),

Mộc của xung đột, cần lối thoát bằng hoạt động.

Tránh: Không gian làm việc nơi đưa ra quyết đị nh

— dễ mời gọi tranh chấp.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Đèn đỏ hoặc nến —
Hỏa tiết Mộc theo chu trình tương sinh (Mộc

sinh Hỏa).

4 Tình duyên · Bắc · 坎
SAO 4 (四綠 )

Tốt nhất cho: Thư phòng, kệ sách, góc tình duyên

— Tứ Lục (四綠) nâng đỡ học vấn và quan hệ đôi

lứa.

Tránh: Không có hạn chế mạnh.

6 Quyền lực · Đông · 震
SAO 6 (六白 )

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, ghế của quý nhân,

không gian trang trọng — Lục Bạch (六白) nâng đỡ

quyền uy và lãnh đạo.

Tránh: Không có hạn chế mạnh.

1 Sự nghiệp · Tây · 兌
SAO 1  (一白 )

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, thư phòng, tiểu cảnh

nước. Khí Thủy về sự nghiệp nâng đỡ công việc

chuyên môn và học hành.

Tránh: Kho chứa — sao này cần sự hiện diện và

hoạt động.

7 Trộm cướp · Đông Nam · 巽
SAO 7  (七赤 )

Tốt nhất cho: Không có hướng dụng mạnh trong

Vận 9; nay là sao thất vận.

Tránh: Nơi cất giữ tài sản tập trung — Thất Xích

(七赤) mang sắc thái trộm cướp.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Tiểu cảnh nước

trong — Thủy tiết Kim.
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C H I  T I Ế T  2 4  S Ơ N  (二十四山 ) hướng 278.7°

La bàn ở độ chính xác đến từng tiểu sơn.
La bàn 360° chia thành 24 tiểu sơn, mỗi sơn 15°, mỗi sơn có tên chữ gốc, quy thuộc Ngũ

Hành và cực tính dương/âm riêng. Đây là độ phân giải mà các nhà Tam Hợp (三合) và

Huyền Không (玄空) thực sự sử dụng.

H Ư Ớ N G  ·  向

辛 278.7°

Hành Kim Âm dương 陰 âm

T Ọ A  ·  坐

乙 98.7°

Hành Mộc Âm dương 陰 âm

L A  B À N  2 4  S Ơ N

壬 子 癸 丑 艮 寅 甲 卯

乙 辰 巽 巳 丙 午 丁 未

坤 申 庚 酉 辛 戌 乾 亥

D W E L L S O U L  ·  宅魂 P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G  H O A  ·  C H I  T I Ế T  2 4  S Ơ N 1 9  /  8 2



N G Ũ  H À N H  (五行 )

Thế đứng của Ngũ Hành trong ngôi nhà này.
Tổng hợp từ vận của ngôi nhà, 24 Sơn của hướng + tọa, và các trung tâm Sơn tinh / Thủy

tinh. Trọng số được chuẩn hóa về 1.0.

金 Kim 35%

土 Thổ 30%

木 Mộc 25%

水 Thủy 10%

火 Hỏa 0%

Chủ đạo金 Kim · yếu nhất火 Hỏa. Những mất cân bằng được tiết chế bằng các phép hóa giải cổ điển

trên những hành được nêu trong phần luận giải.
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房間綜合  ·  T Ừ N G  P H Ò N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )  ×  P H I  T I N H  (飛星 )

Các phòng của quý vị, nhìn theo cả hai hệ thống.
Bát Trạch (八宅) cho biết mỗi phương vị  nên là gì về căn bản, dài hạn và cố đị nh. Phi Tinh (飛星) cho

biết hiện thời khí nào đang hoạt động tại đó, thay đổi mỗi 20 năm. Khi hai hệ thống bất đồng, phép cổ

điển giữ bố trí theo Bát Trạch và áp dụng một phép hóa giải Phi Tinh tạm thời.

P H Ò N G  N GỦ  ·  TẦN G  2  ·  S A U -T R Á I

Tọa tại cung Đông Nam

NỀN  TẢN G  T H UẬN  LỢ I ,  T HỜ I  VẬN
ĐE M  LẠ I  MỐ I  LO  TẠM  T HỜ I

Nền tảng (Bát Trạch): Hòa hợp (Diên Niên · 延年) — là phương vị  cát lợi, thích hợp đặt các phòng cần sinh

khí dồi dào. Đây là nhận đị nh mang tính cấu trúc, không thay đổi theo thời gian.

Vận này (Phi Tinh): Vận tinh 7 Phá tài (Thất Xích · 七赤) tọa tại đây — hung trong Vận 8 (2004-2023).

Nên làm: Hai hệ thống bất đồng, và cổ pháp phân giải rõ ràng: giữ phòng ngủ của bạn nguyên vị  trí (nền

tảng cát lợi). Mối lo từ Vận tinh 7 chỉ là tạm thời — nó sẽ rời khỏi cung Đông Nam khi chuyển vận. Hãy

áp dụng phép hóa giải tiêu chuẩn cho sao 7 trong vận này; có thể dỡ bỏ khi thời vận đổi.

Năm nay (lớp chồng niên tinh): Sao 9, Cửu Tử (Danh vọng / Tài lộc tương lai), đến cung này trong năm

nay — một lực nâng đỡ trong một năm. Hãy sắp xếp sự kiện quan trọng hoặc đặt một cây nến/đèn nhỏ

tại đây để khuếch đại.

B Ế P  ·  TẦN G  1  ·  S A U -T R Á I

Tọa tại cung Đông Nam

NỀN  TẢN G  T H UẬN  LỢ I ,  T HỜ I  VẬN
ĐE M  LẠ I  MỐ I  LO  TẠM  T HỜ I

Nền tảng (Bát Trạch): Hòa hợp (Diên Niên · 延年) — là phương vị  cát lợi, thích hợp đặt các phòng cần sinh

khí dồi dào. Đây là nhận đị nh mang tính cấu trúc, không thay đổi theo thời gian.

Vận này (Phi Tinh): Vận tinh 7 Phá tài (Thất Xích · 七赤) tọa tại đây — hung trong Vận 8 (2004-2023).

Nên làm: Hai hệ thống bất đồng, và cổ pháp phân giải rõ ràng: giữ bếp của bạn nguyên vị  trí (nền tảng

cát lợi). Mối lo từ Vận tinh 7 chỉ là tạm thời — nó sẽ rời khỏi cung Đông Nam khi chuyển vận. Hãy áp

dụng phép hóa giải tiêu chuẩn cho sao 7 trong vận này; có thể dỡ bỏ khi thời vận đổi.

Năm nay (lớp chồng niên tinh): Sao 9, Cửu Tử (Danh vọng / Tài lộc tương lai), đến cung này trong năm

nay — một lực nâng đỡ trong một năm. Hãy sắp xếp sự kiện quan trọng hoặc đặt một cây nến/đèn nhỏ

tại đây để khuếch đại.
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房間綜合  ·  T Ừ N G  P H Ò N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )  ×  P H I  T I N H  (飛星 )  ·  T I Ế P  T H E O

P H Ò N G  TẮM  ·  TẦN G  2  ·  S A U - G IỮA

Tọa tại cung Đông

CẢ  H A I  HỆ  T HỐN G  ĐỀU  ỦN G  HỘ

Nền tảng (Bát Trạch): Ổn đị nh (Phục Vị  · 伏位) — là phương vị  cát lợi, thích hợp đặt các phòng cần sinh khí

dồi dào. Đây là nhận đị nh mang tính cấu trúc, không thay đổi theo thời gian.

Vận này (Phi Tinh): Vận tinh 6 Quyền uy (Lục Bạch · 六白) tọa tại đây — cát trong Vận 8 (2004-2023).

Nên làm: Cả hai hệ thống đều nhất trí đây là một trong những phương vị  vượng nhất của ngôi nhà.

phòng tắm của bạn đặt đúng chỗ; không cần can thiệp. Hãy yên tâm sử dụng phòng này và cân nhắc

tập trung sinh hoạt thường ngày tại đây.

Năm nay (lớp chồng niên tinh): Sao 8, Bát Bạch (Tài lộc), đến cung này trong năm nay — một lớp

chồng nâng đỡ tài lộc trong một năm. Một tiểu cảnh nước nhỏ hoặc cây tài lộc sẽ khuếch đại trong 12

tháng.
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H Ọ C  T H U Y Ế T  ·  風水流派

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Nguyên lý cổ điển phổ quát

Những nguyên lý nền tảng được mọi trường phái lớn của truyền thống này viện dẫn.

Chỗ dựa neo giữ hướng tọa. Một công trình lân cận cung cấp chỗ dựa phía sau nhà bạn. Phong thủy

cổ điển gọi đây là kiến trúc kháo sơn (建築靠山) — hơn là không có gì, dù nhẹ hơn về sức so với một

ngọn đồi hay hàng cây. Khối kiến trúc có thể neo hậu phương, nhưng phép cổ điển vẫn chuộng thế

đất tự nhiên khi có sẵn. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: phía sau nhà có một điểm neo về

hướng; ngôi nhà không thấy trống trải, phơi lộ từ phía sau. Khí ở hậu phương có nơi để tụ — được

khối nhà hàng xóm giữ lại nên phía sau nhà giữ gió và tụ khí (藏風聚氣) thay vì đối mặt với sự phơi lộ

trống trải. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: một cảm giác nền móng vừa phải — đủ

nâng đỡ đời sống thường nhật, dù không có cái vững chãi sâu hơn mà một thế đất tự nhiên sẽ mang

lại. Nếu có dị p trồng một cây cao, như thông hay cây thường xanh, dọc ranh giới đất phía sau, điều

đó sẽ củng cố chỗ dựa này một cách đáng kể.

Khí tụ trước cửa nhà bạn. Mặt tiền thoáng (明堂可用) — sân trước nhà bạn thoáng và không bị  chắn,

cho khí vào mà không bị  nén. Đây là một điểm cộng cổ điển vừa phải; một tầm Minh Đường (明堂)

thực thụ hay mặt tiền giáp công viên sẽ mang sức nặng hơn.

Giường thấy cửa mà không đối thẳng. Giường bạn nằm trên tường phía bắc với cửa phòng ngủ trên

tường vuông góc phía tây — đặt sao cho bạn thấy được người vào mà không nằm ngay trên đường

thẳng của cửa. Đây là cách bố trí hợp lẽ: nó giữ lối vào trong tầm mắt mà tránh được Môn Xung

(門衝) — luồng khí lao thẳng vào giường đặt đối diện ngay cửa. Nó nâng đỡ giấc ngủ ổn đị nh hơn và

một tâm trí an đị nh, thư thái.
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H Ọ C  T H U Y Ế T  ·  風水流派

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Đồng thuận chủ lưu

Những nguyên lý được công nhận rộng rãi — phần lớn trường phái tán đồng, chỉ khác nhau ở tiểu tiết.

Cul De Sac Pocket. Sân Túi (聚氣 / 環抱) — đầu bầu của ngõ cụt bao quanh nhà bạn, che chở cho khí.

Thế hoàn bão (環抱) cổ điển, biểu hiện trong hình học Sân hiện đại.

Khí dọc chẻ đôi trung tâm. Cầu thang ở trung tâm (中宮樓梯 / 中宮動盪) — một cầu thang ở cực Thái

Cực của ngôi nhà chẻ khí vọt lên xuyên qua trái tim nhà.

Bếp ép lên chốn nghỉ ngơi. Phòng ngủ trên bếp (臥室壓灶) — phòng ngủ chính nằm ngay trên gian

bếp; Hỏa bốc lên dưới giấc ngủ quấy nhiễu sự nghỉ ngơi và ổn đị nh gia đình. Câu cổ: 火氣上沖,

心神不寧 — 'hỏa khí bốc lên, tâm thần bất an'.

Bếp đặt đúng vị (廚房得位). Trù Phòng Đắc Vị  (廚房得位) — gian bếp được nép vào phía sau nhà, xa lối

vào. Đây là điều cổ điển ưa chuộng: khí hành Hỏa được giữ kín.

Phòng ngủ tránh được náo loạn lối vào. Phòng ngủ ở khu sau (臥室得位) — phòng ngủ chính được

che chở ở phía sau nhà, xa lối vào. Đây là điều cổ điển ưa chuộng cho giấc ngủ an lành.

Ngũ Hành (五行) thiếu hụt — bồi thêm qua hành sinh. Nhà bạn thiếu một hành. Hỏa (火) gần như

vắng bóng hoàn toàn của nó — những phẩm chất gắn với hành ấy yếu ở đây. Điều này có ý nghĩa gì

với ngôi nhà của bạn: khí ở sắc thái Hỏa (火) biểu hiện chưa đủ. Ngôi nhà thiếu những phẩm chất gắn

với hành đó — chẳng hạn, Mộc thấp nghĩa là khí sinh trưởng và phát triển yếu (木氣); Thủy thấp nghĩa

là khí sự nghiệp và trí tuệ yếu (水氣). Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: tự nó không

phải tai họa, nhưng bù đắp cho nó giúp ngôi nhà cảm thấy cân bằng hơn. Điều này đặc biệt hữu ích

cho bất kỳ thành viên nào trong nhà mà bản mệnh ứng với hành đang khuyết.
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Đồng thuận chủ lưu

Những nguyên lý được công nhận rộng rãi — phần lớn trường phái tán đồng, chỉ khác nhau ở tiểu tiết.

Sườn trái được che chắn một phần. Bạn cho biết bên trái nhà (nhìn ra từ mặt trước ngôi nhà) có nhà

hàng xóm. Phép dương trạch cổ điển không chỉ xem núi là hai cánh của ngôi nhà: sách Dương Trạch

Thập Thư (陽宅十書) gọi cả dòng nước chảy bên trái là Thanh Long (青龍). Ngôi nhà hàng xóm bên trái

che chắn một phần cho phía Thanh Long. Điểm cộng này nhỏ, thấp hơn một thế đất hộ vệ như đồi

núi, và không tạo thành cách cục Tứ Tượng (四象) đầy đủ.

Sườn phải được che chắn một phần. Bạn cho biết bên phải nhà (nhìn ra từ mặt trước ngôi nhà) có

nhà hàng xóm. Phép dương trạch cổ điển không chỉ xem núi là hai cánh của ngôi nhà: sách Dương

Trạch Thập Thư (陽宅十書) gọi cả con đường dài bên phải là Bạch Hổ (白虎). Ngôi nhà hàng xóm bên

phải che chắn một phần cho phía Bạch Hổ. Điểm cộng này nhỏ, thấp hơn một thế đất hộ vệ như đồi

núi, và không tạo thành cách cục Tứ Tượng (四象) đầy đủ.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Bát Trạch phái (八宅派)

Đối chiếu hướng nhà với quẻ bản mệnh theo năm sinh của gia chủ. Là phương pháp phổ biến nhất cho

phân tích phong thủy cá nhân.

Hướng cửa lệch với quái nhà. Cửa chính hướng về phương Tai Họa / Tuyệt Mệnh (絕命), khó khăn

nhất trong tám kết quả Bát Trạch cho hướng cửa. Phép cổ điển xem đây là một trong những mối lo

nghiêm trọng hơn về thế đất mà một ngôi nhà có thể có: khí vào qua hướng này được cho là chồng

chất khó khăn cho gia đình theo thời gian. Rất khuyến nghị  tham vấn một thầy cho những nhà có

cấu hình này. Hướng cửa chính chưa được xác nhận: nhận đị nh này đọc cung la bàn nơi cửa chính

của bạn nằm. Phương vị  đó chưa được xác nhận tại chỗ (nó được suy ra từ đường viền công trình

trong dữ liệu bản đồ mở, hoặc đọc bằng la bàn điện thoại không xác nhận được mốc phương bắc;

một số điện thoại Android báo phương vị  tính từ hướng lúc điện thoại bắt đầu đo chứ không phải

từ phương bắc), nên nhận đị nh này chỉ được tính một nửa trọng số cho đến khi bạn đo phương vị

bằng la bàn của chính bạn và nhập tay.
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Bát Trạch phái (八宅派)

Đối chiếu hướng nhà với quẻ bản mệnh theo năm sinh của gia chủ. Là phương pháp phổ biến nhất cho

phân tích phong thủy cá nhân.

Cung phòng ngủ nâng đỡ giấc nghỉ. Phòng ngủ chính nằm ở cung Diên Niên (延年). Bát Trạch (八宅)

cổ điển xem đây là hướng phòng ngủ lý tưởng cho các cặp đôi, nâng đỡ trực tiếp sự hòa thuận vợ

chồng và ổn đị nh gia đình.

Táo Khẩu Nghi Hướng Cát Phương (灶口宜向吉方). Miệng bếp cát lợi (灶口得位) — miệng bếp

hướng về Nam, vốn là Prosperity (生氣) theo cách phân loại Bát Trạch của nhà bạn. Nguyên lý cổ

điển là 灶口宜向吉方: miệng bếp nên hướng về một phương cát lợi. Ở đây, khí hành Hỏa từ việc nấu

nướng được hướng về một cung thuận lợi, nâng đỡ tài lộc và sức khỏe gia đình.

Huyền Không Phi Tinh phái (玄空飛星派) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phân tích theo thời gian dùng tinh bàn cửu cung. Theo dõi các sao bay đến từng phương vị  của ngôi nhà

trong những vận và năm cụ thể.

Vận tinh nâng đỡ hướng nhà. Nhà bạn hướng về một phi tinh hỗ trợ. Phong thủy cổ điển đọc đây

là Sao vận bàn tại cung hướng (運盤星在向宮), hữu lợi — nhà chỉ về cung Tây, vốn nhận Nhất Bạch

(一白水星 · sự nghiệp) hỗ trợ trong bàn Vận 8. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: đây

không phải sao mạnh nhất của thời đại — sao ấy sẽ là Cửu Tử đắc thời — nhưng nó rõ ràng thuận

lợi. Khí vào qua mặt trước mang một phẩm chất hướng tích cực. Điều này có ý nghĩa gì với người

sống bên trong: một điểm cộng ổn đị nh cộng dồn với các yếu tố thuận lợi khác. Đó là một dạng

hợp thời có thật, dù lặng lẽ hơn, cho ngôi nhà.

Kích hoạt cung này để cầu thịnh vượng. Đị nh vị  tài tinh (八白財星位) — trong bàn Vận 8 của bạn,

八白左輔 (sao Tài lộc) nằm ở cung trung tâm. Kích hoạt cung này bằng nước động, như một đài

phun nhỏ hay bể cá, bằng cây sống, hay bằng hoạt động hằng ngày để khuếch đại khí tài lộc. Tránh

đặt bếp ở đây, vì Hỏa sẽ thiêu khí tài lộc. Đây là một đị nh vị , không phải xếp hạng: mục này chỉ để
tham khảo và không làm đổi điểm.
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Huyền Không Phi Tinh phái (玄空飛星派) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phân tích theo thời gian dùng tinh bàn cửu cung. Theo dõi các sao bay đến từng phương vị  của ngôi nhà

trong những vận và năm cụ thể.

Cách cục thiên về tài lộc. Song Tinh Hội Hướng (雙星會向) — cả Sơn tinh và Hướng tinh của Vận

đều hội ở cung hướng. Đây là một cách cục thiên về tài lộc: sự thị nh vượng chảy vào qua mặt

trước, dù sự nâng đỡ sức khỏe, vốn thường được Sơn tinh neo ở tọa, lại tương đối yếu hơn. Lưu ý:

cách đọc hướng của bạn gần một ranh giới tiểu cung 24 sơn; delta được làm dị u để phản ánh sự
bất đị nh trong đo đạc.

Tai họa nhân đôi trong cung này. Tổ hợp bệnh tật 5-2 (五二同宮) — cung Bắc nhận cả sao Ngũ

Hoàng (廉貞) lẫn sao Bệnh tật Nhị  Hắc (病符). Mối lo Huyền Không (玄空) cổ điển: một chồng hành

Thổ-Thổ sinh ra vận rủi nặng về sức khỏe. Chữa bằng một hồ lô đồng (銅葫蘆) và sáu đồng tiền

kim loại tại cung này, làm mới hằng năm trước Tết Nguyên Đán.

Quyền uy tụ về cung này. Tổ hợp Quyền uy Sự nghiệp (一六同宮) — cung trung tâm nhận sao Sự
nghiệp Nhất Bạch (Thủy) và sao Quyền uy Lục Bạch (Kim). Kim sinh Thủy trong vòng tương sinh

(金生水), nên uy tín lãnh đạo và sự công nhận chuyển thành thăng tiến sự nghiệp. Cả hai đều là

Bạch tinh, cổ điển thuộc nhóm cát lợi. Đặt tốt nhất: một văn phòng tại gia, phòng đọc sách, hay

cửa trước, nơi khí liên quan sự nghiệp vào. Kích hoạt bằng cách đặt một vật kim loại nhỏ, như

tượng đồng hay bát đồng, hoặc một tiểu cảnh nước tĩnh tại cung này.

Thế Quái (替卦) thay sao nhưng sức yếu hơn. Hướng ở cấu hình Thế Quái (替卦), còn gọi là Kiêm

Quái (兼卦) — phương vị  278.7° của bạn nằm trong vòng 1.2° tính từ ranh giới giữa 辛 và 辛. Phép

Thẩm Thị  Huyền Không (沈氏玄空) cổ điển điều chỉnh cách lập bàn tinh tiêu chuẩn cho những

phương vị  kiêm hướng này qua kỹ thuật thế quái; cách cục Sơn tinh / Hướng tinh sinh ra có thể

khác biệt đáng kể so với bàn tiêu chuẩn. Bản đọc của bạn vốn đã xử lý các phát hiện về cách cục
một cách thận trọng ở độ chính xác này, nhưng phép suy diễn Thế Quái (替卦) bên dưới đòi hỏi

những bảng tra cứu riêng theo từng dòng phái, vốn khác nhau giữa các trường phái và không được

mã hóa ở đây.
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Huyền Không Phi Tinh phái (玄空飛星派) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phân tích theo thời gian dùng tinh bàn cửu cung. Theo dõi các sao bay đến từng phương vị  của ngôi nhà

trong những vận và năm cụ thể.

Nước ở đích của Vận (零神位). Nước ở phương 零神 ("linh thần") của Vận — nhà bạn ở Vận 8, có

Linh Thần ngự ở Tây Nam. Phép cổ điển ghép nước ở phương linh-thần với khí tài lộc: khi vắng

vượng tinh ở cung này, Linh Thần Vị  (零神位) để ngỏ đón khí khi nước kích hoạt nó — cấu hình Linh

Thần Kiến Thủy (零神見水) cổ điển. Đây là một cặp ghép thủy Huyền Không (玄空) theo Vận: nó

tuân theo vị  trí la bàn cố đị nh của Vận, chứ không chỉ riêng hình thể mặt hướng của nhà. Theo

chương Linh Chính Thần (零正神) của Thẩm Thị  Huyền Không Học (沈氏玄空學).

Vai trò núi-nước lật ngược so với phép Vận. Hình thể đảo ngược so với phép Linh Chính Thần

(零正神) của Vận 8 — water at 東北 (艮) (the 正神 / proper-god direction — should host mountain

support, not water). Huyền Không (玄空) cổ điển đọc sự đảo ngược này là một cặp ghép cổ điển bị

phí: vượng khí ngự ở Chính Thần (正神) lẽ ra phải được núi nâng đỡ, chứ không bị  nước thế chỗ, và

vị  trí trống Linh Thần (零神) lẽ ra phải để ngỏ đón nước, chứ không bị  núi chặn. Sự đảo ngược

không phải tai họa; đó là sự vắng mặt của một cặp ghép cát lợi chứ không phải sự hiện diện của

một Sát (煞) đang hoạt động. Dẫu vậy, đó là một cơ hội cổ điển bị  bỏ lỡ đáng ghi nhận.

Sao bị ghim vào cung nguyên thủy (伏吟·反吟). Đã phát hiện thế cung bàn tinh — Phục Ngâm (伏吟)

Hướng tinh (向星) ở cung Đông. Phục Ngâm (伏吟) nghĩa là sao bàn tinh ở cung ấy khớp quá khít với

số Lạc Thư nguyên thủy của nó: khí tù hãm, "rên rỉ vì thuận theo". Phản Ngâm (反吟) nghĩa là nó nằm

đối nghị ch số nguyên thủy: khí lật ngược, "rên rỉ vì phản chiếu". Cả hai thế đều gây trục trặc lưu

thông ở cung bị  ảnh hưởng. Phép cổ điển xem đây là những điều chỉnh cấp cung trên bàn tinh rộng

hơn, chứ không phải điều kiện lật đổ cả bàn; chúng được nêu ra ở đây để bản đồ năng lượng từng

cung đọc ra chính xác cho các cung bị  ảnh hưởng.

Tam Bích (三碧) niên nhập hướng năm nay (mộc tranh chấp). Tam Bích Mộc niên đáo hướng (2026

年三碧到向) — Tranh Chấp Mộc Tinh (三碧祿存) của năm nay đáp xuống cung Tây, chính là hướng

của nhà bạn. Đây là một mối lo về năm tranh chấp theo lối cổ điển: sao Tam Bích gắn với cãi vã,

kiện tụng, đàm tiếu, và hiểu lầm. Khi nó đáp ở hướng, những căng thẳng ấy có thể vào qua mặt

trước. Nó được làm mới vào Lập Xuân (立春).
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Lớp văn hóa dân gian
Các tập tục số học, hài âm và dân gian theo vùng miền. Nhiều thầy phong thủy xem nhẹ hoặc lược bỏ.

Con số cát lợi cổ điển (發 / 久 / 順 / 生 / 一). Số nhà cát lợi (一統) — đị a chỉ 17254 của bạn rút về 1, con

số của sự hợp nhất và khởi đầu mới. 一 ("một") trong 數理 cổ điển đánh dấu cội nguồn, hạt giống từ

đó mọi con số khác sinh ra.
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T Ậ P  0 2 Hyeongguknon · 형국론

풍수
Phong thủy Hàn Quốc

83 / 100

Trung cát (中吉) (생기지)

“Tôi đã đọc đất của quý vị trước, rồi mới đến ngôi nhà của quý vị.

Chúng ta hãy cùng dạo qua một lượt.”

T H Ầ Y  P A R K  ·  박선생님

D W E L L S O U L  ·  宅魂 T Ậ P  0 2  ·  P H O N G  T H Ủ Y  H À N  Q U Ố C 3 0  /  8 2



M

P H Ầ N  I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  H À N  Q U Ố C Trung cát (中吉) · 생기지 · 83/100

Một lời luận giải từ Thầy Park
về hồn ngôi nhà của quý vị.

ột Sinh Khí Đị a (생기지) — thuận lợi xét chung. Đất ngả về phía bạn; những điểm cụ thể bên

dưới đáp lại Tỳ Bổ (비보), những bồi đắp nhỏ làm cùng với đất.

L Ờ I  M Ờ I  T Ừ  T H Ầ Y  P A R K

“Tôi đã đọc đất của quý vị trước, rồi mới đến ngôi nhà của quý vị. Chúng ta

hãy cùng dạo qua một lượt.”

T HẦ Y  PA R K  ·  P H Á I  H Ì N H  T H Ế

C Á C H  T Í N H  Đ I Ể M

Hình cục (形局) 95 Lý khí (理氣) 56 Lý khí · Bổn mệnh (本命) 50
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P H O N G  T H Ủ Y  H À N  Q U Ố C  ·  C Á C  P H É P  H Ó A  G I Ả I  Ư U  T I Ê N

Điều tôi sẽ lưu tâm trước tiên.
4 thay đổi có thể thực hiện, xếp theo mức độ chúng đị nh hình ngôi nhà —

điều hệ trọng nhất trước. Mỗi điều sẽ được trình bày chi tiết tại vị  trí của nó

trong phần Tường luận tiếp theo.

01 N HẸ

Hướng Tứ Trạch (사택) bất lợi.

Hóa giải — Một cặp 장승 (jangseung, cột totem hộ vệ Hàn Quốc truyền thống) hay 돌하르방 (dol-

hareubang) ở miệng lối xe vào chặn khí 흉방, ghép với một tấm bình phong gập 한지 (병풍) bên trong lối

vào để ngắt dòng khí xuyên thẳng. Sự kết hợp Tỳ Bổ (비보) cổ điển Hàn Quốc mạnh nhất.

02 N HẸ

Ngũ Hành thái quá — tiết bớt qua hành khắc chế (오행).

Hóa giải — Đưa vào hành khắc chế (Tương khắc (相剋)) để rút bớt phần dư: Mộc (木). Vật cụ thể: cây

cao (Bàng Singapore, Phát Tài, tre), tông màu xanh lá, đồ gỗ đứng. Lý lẽ: trong lý thuyết Ngũ Hành cổ

điển, vòng khắc chế tự nhiên hấp thụ hành thái quá mà không đối đầu, như đất hút bớt nước dư. Hình

thế trước: đặt 1–2 vật nổi bật bằng hành khắc chế ở giữa phòng khách. Bồi ngũ hành: chuyển màu và

vải về phía hành khắc chế. Tránh cố ý thêm hành thái quá trong khi cân bằng lại.

03 N HẸ

Ngũ Hành thiếu hụt — bồi thêm qua hành sinh (오행).

Hóa giải — Bồi Hỏa (火) trực tiếp, VÀ đưa vào hành sinh ra nó Mộc (木), vốn sinh nó trong vòng cổ điển.

Vật cụ thể: nến, tông màu đỏ / cam, ánh sáng ấm, sử dụng lò sưởi. Hình thế trước: đặt 2–3 vật có chủ

ý, nổi bật bằng hành đang thiếu ở phòng khách và phòng ngủ. Thêm cây cao làm nguồn bồi thứ cấp.

Tránh hành khắc chế của hành đang thiếu, vì nó sẽ làm yếu cái vốn đã yếu.

04 N HẸ

Đường ranh giới — gán phương vị còn mơ hồ.

Hóa giải — Nếu hướng chính xác quan trọng cho một quyết đị nh lớn — chọn ngày dọn vào, thay đổi kết

cấu, hay phân tích thượng hạng — hãy đặt một lần đo lại bằng la bàn chính xác (나경) hay máy kinh vĩ

của trắc đị a. La bàn điện thoại mang sai số cố hữu ±2–5°, có thể tạo sự mơ hồ ranh giới ngay cả khi

trục thực của ngôi nhà đã rõ.
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Luận giải 생기지 được dựng nên từ những gì.

Tổng Bình (총평) TỔN G  B Ì N H  —  ĐÁ N H  G I Á  TỔN G  T HỂ

Một Sinh Khí Đị a (생기지) — thuận lợi xét chung. Đất ngả về phía bạn; những điểm cụ thể bên dưới đáp lại Tỳ Bổ (비보),

những bồi đắp nhỏ làm cùng với đất.

Lập Địa Phân Tích (입지 분석) LẬP  Đ ỊA  P H Â N  T Í C H  —  T HẾ  ĐẤT  (ĐỌC  H Ì N H  T HẾ )

Mặt trước thông thoáng đón khí. Minh Đường khai hoát (명당 개활) — không gian đón khí phía trước rộng và không bị

cản. Một tầm nhìn thực thụ hay một công viên tạo nên cách đọc 명당 mạnh nhất: một vùng đón khí thoáng rộng. Việc

che chắn gió được xét riêng (명당 과로).

Thế dựa ổn định neo giữ ngôi nhà. Một công trình lân cận cung cấp chỗ dựa phía sau nhà bạn. Pungsu Hàn Quốc gọi

đây là tựa núi yếu (Bối Sơn Nhược Chi · 배산 약지). Nó hơn là không có gì, dù nhẹ hơn một ngọn đồi hay hàng cây: khối

kiến trúc có thể neo hậu phương, nhưng phép hình thế phái (Hình Cục Luận · 형국론) cổ điển vẫn chuộng thế đất tự
nhiên thật khi có sẵn. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: phía sau nhà có một điểm neo về hướng; ngôi nhà

không thấy trống trải, phơi lộ từ phía sau. Dòng khí ở hậu phương được kết cấu của hàng xóm làm đệm thay vì được cây

cối hay đồi núi. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: một cảm giác nền móng vừa phải — đủ nâng đỡ đời

sống thường nhật, dù không có cái vững chãi sâu hơn mà một điểm neo thế đất tự nhiên sẽ mang lại. Nếu có dị p trồng

một cây cao (truyền thống Hàn Quốc chuộng thông 소나무 hay trắc bách diệp 측백나무) dọc ranh giới đất phía sau, điều

đó sẽ củng cố điều này một cách đáng kể.

Gia Tướng Phân Tích (가상 분석) G I A  TƯỚN G  P H Â N  T Í C H  —  KẾT  CẤU  N H À

Giường thấy cửa mà không đối thẳng. Giường nằm trên tường phía bắc với cửa phòng ngủ trên tường vuông góc

phía tây — đặt sao cho bạn thấy được người vào mà không nằm ngay trên đường thẳng của cửa. Đây là một cách đặt

ổn đị nh, loại mà phép Hàn Quốc ưa chuộng: cửa vẫn trong tầm mắt, nhưng nó không đâm thẳng vào giường — nó tránh

được Môn Xung (문충), luồng khí lao thẳng vào một chiếc giường thẳng hàng với cửa. Nó nâng đỡ giấc nghỉ dễ dàng hơn

và một cảm giác an đị nh trong phòng.
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Phương Vị Phân Tích (방위 분석) P HƯƠN G  V Ị  P H Â N  T Í C H  —  HƯỚN G ,  VẬN ,  C ÁC  P H Ò N G  N HẠY  CẢM

Hướng Tứ Trạch (사택) bất lợi. Cửa chính hướng về Tuyệt Mệnh (절명 — phương Tai họa), khó khăn nhất trong tám

kết quả Bản Mệnh Cung (본명궁) cho hướng cửa. Phép Hàn Quốc xem đây là một trong những mối lo nghiêm trọng hơn

về thế đất mà một ngôi nhà có thể có. Hướng cửa chính chưa được xác nhận: nhận đị nh này đọc cung la bàn nơi cửa

chính của bạn nằm. Phương vị  đó chưa được xác nhận tại chỗ (nó được suy ra từ đường viền công trình trong dữ liệu

bản đồ mở, hoặc đọc bằng la bàn điện thoại không xác nhận được mốc phương bắc; một số điện thoại Android báo

phương vị  tính từ hướng lúc điện thoại bắt đầu đo chứ không phải từ phương bắc), nên nhận đị nh này chỉ được tính

một nửa trọng số cho đến khi bạn đo phương vị  bằng la bàn của chính bạn và nhập tay.

Đường ranh giới — gán phương vị còn mơ hồ. Phương vị  cửa trước của bạn nằm rất sát một ranh giới tiểu cung

trong 24 phương vị . Pungsu Hàn Quốc gọi đây là Gyeomhyang (겸향 · “kiêm hướng”): phương vị  278.7° của bạn nằm trong

vòng 1.2° tính từ đường ranh giới. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: hiện ngôi nhà đọc ra là 신 (辛), nhưng cung

liền kề bên kia ranh giới có thể mang một cực âm-dương và đặc trưng Ngũ Hành khác, có thể sinh ra một cách cục Phi

Tinh (비성) hoàn toàn khác. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: hầu hết các phát hiện dựa trên bàn tinh

trong bản đọc này được làm dị u để tính đến sự bất đị nh. Các thầy sẽ nói đây đúng là loại phương vị  mà một lần đo lại

chính xác bằng la bàn (나경) là điều cần trước bất kỳ quyết đị nh hệ trọng nào.

Cách hóa giải Tỳ Bổ (비보
권고)

TỲ  BỔ  —  K H U YẾN  N G H Ị  H ÓA  G IẢ I  ( T R U YỀN  T HỐN G  CỔ  Đ IỂN  H À N

Q UỐC)

Hướng Tứ Trạch (사택) bất lợi. Một cặp 장승 (jangseung, cột totem hộ vệ Hàn Quốc truyền thống) hay 돌하르방 (dol-

hareubang) ở miệng lối xe vào chặn khí 흉방, ghép với một tấm bình phong gập 한지 (병풍) bên trong lối vào để ngắt dòng

khí xuyên thẳng. Sự kết hợp Tỳ Bổ (비보) cổ điển Hàn Quốc mạnh nhất.

Đường ranh giới — gán phương vị còn mơ hồ. Nếu hướng chính xác quan trọng cho một quyết đị nh lớn — chọn

ngày dọn vào, thay đổi kết cấu, hay phân tích thượng hạng — hãy đặt một lần đo lại bằng la bàn chính xác (나경) hay

máy kinh vĩ của trắc đị a. La bàn điện thoại mang sai số cố hữu ±2–5°, có thể tạo sự mơ hồ ranh giới ngay cả khi trục
thực của ngôi nhà đã rõ.

Trợ Ngôn (조언) T RỢ  N G Ô N  —  LỜ I  K H U Y Ê N  KẾT

Sinh Khí Đị a (생기지) — nền đất sống; các Tỳ Bổ (비보) bên dưới điều chỉnh nó.
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P H Ầ N  I I I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  H À N  Q U Ố C  ·  B À N Phương pháp · Hyeongguknon · 형국론

Trung cát (中吉) (생기지)

Tiểu Minh Đường (소명당) · Bình Địa Hình (평지형)

Đ I Ề U  T Ô I  S Ẽ  L Ư U

T Â M  T R Ư Ớ C  T I Ê N

N H Ẹ -3.5

Hướng Tứ Trạch
(사택) bất lợi
Cửa chính hướng về Tuyệt

Mệnh (절명 — phương Tai

họa), khó khăn nhất trong

tám kết quả Bản Mệnh

Cung (…

N H Ẹ -3

Ngũ Hành thái quá —
tiết bớt qua hành
khắc chế (오행)
Nhà bạn có quá nhiều một

hành. Trong cách đọc Ngũ

Hành (Ohaeng / 오행), Thổ
(土) biểu hiện thái quá

của…

N H Ẹ -3

Ngũ Hành thiếu hụt
— bồi thêm qua hành
sinh (오행)
Nhà bạn thiếu một hành.

Trong cách đọc Ngũ Hành

(Ohaeng / 오행), Hỏa (火)

gần như vắng bóng hoàn

toàn c…

+ thêm 1 điều ở phần sau

của quyển này

離
S

坤
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兌
W

乾
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坎
N

艮
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震
E

巽
S E

宅

83
T R Ê N  1 0 0

N H Ữ N G  Đ I Ề U  Đ Ã

T H U Ậ N  L Ợ I  C H O

Q U Ý  V Ị

T H U Ậ N  L Ợ I +10

Mặt trước thông
thoáng đón khí
Minh Đường khai hoát

(명당 개활) — không gian

đón khí phía trước rộng và

không bị  cản. Một tầm

nhìn thực…

T H U Ậ N  L Ợ I +4

Thế dựa ổn định neo
giữ ngôi nhà
Một công trình lân cận

cung cấp chỗ dựa phía

sau nhà bạn. Pungsu Hàn

Quốc gọi đây là tựa núi

yếu (Bố…

T H U Ậ N  L Ợ I +4

Thế đất lý tưởng cổ
điển Hàn Quốc
Tựa núi đón nước hài hòa

(배산임수 조화) — chỗ dựa

phía sau và việc đón nước

phía trước phối hợp với

nhau…

+ thêm 9 điều ở phần sau

của quyển này

Hình cục (形局) 95 Lý khí (理氣) 56 Lý khí · Bổn mệnh (本命) 50
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N G Ũ  H À N H  (五行 )

Thế đứng của Ngũ Hành trong ngôi nhà này.
Tổng hợp từ vận của ngôi nhà và 24 Sơn của hướng + tọa; phong thủy Hàn Quốc không

dùng các trung tâm Phi Tinh. Trọng số được chuẩn hóa về 1.0.

土 Thổ 38%

木 Mộc 31%

金 Kim 31%

火 Hỏa 0%

水 Thủy 0%

Chủ đạo土 Thổ · yếu nhất火 Hỏa và 水 Thủy. Những mất cân bằng được tiết chế bằng các phép hóa

giải cổ điển trên những hành được nêu trong phần luận giải.
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Phong thủy chính thống Hàn Quốc lấy hình thế
làm đầu.

Các tập Trung Hoa và Việt Nam trong báo cáo này gồm hai kỹ thuật phái la bàn: bản đồ năng lượng

Bát Trạch (八宅 · tám cung phủ lên ngôi nhà), và tinh bàn Phi Tinh bản mệnh (玄空飛星 · các sao theo

vận kỳ bay qua cửu cung). Chúng là trọng tâm của phái Lý Khí (理氣派 · phái la bàn) Trung Hoa và thực

hành Huyền Không Việt Nam. Mỗi tập mang chúng vì mỗi truyền thống xem chúng là khung chủ yếu.

Phong thủy chính thống Hàn Quốc đọc một ngôi nhà theo cách khác. Khung chủ đạo là phái hình thế

(Hình cục luận · 형국론): hình thế trước, la bàn sau. Các phép đọc cổ điển Hàn Quốc là Bối sơn lâm

thủy (배산임수, lưng tựa núi / mặt hướng nước), Tứ thần sa (사신사, Tứ Hộ Vệ), Minh đường (명당), và

tọa hướng (좌향) trên vòng 24 sơn (24산). Công việc la bàn có xuất hiện, nhưng là phần bổ trợ cho hình

thế, không phải một lớp phủ độc lập. Thực hành truyền thừa không dùng Huyền Không Phi Tinh (현공

비성 · 玄空飛星), và phép phủ tám cung của phái Bát Trạch (八宅派) được xem là du nhập từ phái la

bàn Trung Hoa hơn là khung chính của Hàn Quốc.

Vì vậy tập này đọc qua các khung chính thống Hàn Quốc: các trang hình thế (Bối sơn lâm thủy · Tứ

thần sa · Minh đường · Vật hình), mặt la bàn tọa hướng / 24 sơn (좌향 / 24산), và phần đọc bố trí theo

từng phòng, ghép mỗi phòng đã đị nh vị  với khu vực 24 sơn và góc phần tư Tứ thần sa của nó. Việc

không có tinh bàn Phi Tinh và bản đồ năng lượng Bát Trạch (八宅) là một khác biệt cố ý, trung thành

với truyền thừa — không phải một tính năng bị  thiếu. Phần đọc Bản mệnh cung (본명궁) theo từng cư

trú nhân trong tương lai (tương đương Bát Trạch của Hàn Quốc áp dụng ở cấp cá nhân) sẽ xuất hiện

trong bảng điều khiển đã xác thực khi có dữ liệu hộ gia đình.

Phong thủy chính thống Hàn Quốc đặt phái hình thế (Hình cục luận · 형국론) lên trước. Huyền Không Phi
Tinh (玄空) không được dùng trong thực hành chính thống Hàn Quốc, nên tập Hàn Quốc của báo cáo này

đọc theo hình núi, hình nước, tọa hướng (좌향), 24 sơn và Tứ thần sa (사신사).
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B Ố I  S Ơ N  L Â M  T H Ủ Y  ·  T Ứ  T H Ầ N  S A  ·  P H É P  Đ Ọ C  H Ì N H  T H Ế  T R O N G  P H O N G  T H Ủ Y  H À N

Q U Ố C

Núi sau lưng, nước trước mặt — cùng bốn linh thú
hộ vệ.

B Ố I  S Ơ N  L Â M  T H Ủ Y  (배산임수 )

Có đón nước, tựa núi yếu (임수만 · chỉ Lâm Thủy)

Mặt nước phía trước (임수 · Lâm Thủy) có mặt, nhưng điểm neo tựa-núi (배산 · Bối Sơn) còn yếu. Hãy

dựng lên một điểm neo phía sau: cây cao phía sau, một bức tường vững và cao, hay một món đồ nội thất

vững và cao tựa vào tường sau của phòng ngủ chính / phòng đọc để bù đắp.

T Ứ  T H Ầ N  S A  (사신사 )  ·  B Ả N  Đ Ồ  T Ứ  H Ộ  V Ệ hiện diện 1 trên 4

S A U

玄武 Hyeonmu

Trạng thái · Yếu · 약함

T RƯỚC

朱雀 Jujak

Trạng thái · Cân bằng · 균형

T R Á I

靑龍 Cheongnyong

Trạng thái · Yếu · 약함

P HẢ I

白虎 Baekho

Trạng thái · Yếu · 약함
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M I N H  Đ Ư Ờ N G  ·  V Ậ T  H Ì N H  ·  M I N H  Đ Ư Ờ N G  +  N G U Y Ê N  M Ẫ U  H Ì N H  T H Ế

Phẩm cấp của cuộc đất, hình dạng của cuộc đất.

M I N H  Đ Ư Ờ N G  (명당 )  ·  P H Ẩ M  C Ấ P

Tiểu Minh Đường (소명당)
Tiểu Minh Đường — một bậc thế-đất-cát-lợi (Minh Đường · 명당). Tốt cho sự ổn đị nh và hòa thuận gia

đình. Trong cách nói bất động sản Hàn Quốc, đây là cái thường được gọi thân mật là 'một 명당 자리' (chỗ

minh đường).

V Ậ T  H Ì N H  (물형 )  ·  N G U Y Ê N  M Ẫ U  H Ì N H  T H Ế

Bình Địa Hình (평지형)
Đất bằng (평지형) — không có núi hay nước nổi bật, không có mối nguy nghiêm trọng. Thường gặp ở căn

hộ đô thị  Hàn Quốc và khu dân cư đông đúc. Kết quả ở đây chủ yếu do cách đặt nội thất và hướng cửa

trước cai quản.
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T H E O  T Ừ N G  P H Ò N G

Các phòng của quý vị trên la bàn phong thủy Hàn Quốc.
Mỗi phòng đã đị nh vị  được đọc đồng thời qua ba lăng kính chính thống Hàn Quốc: khu vực 24산 của

nó (phương vị  vi tế 15°), góc phần tư 사신사 dưới một trong bốn hộ vệ, và tính cát hung cổ điển 길방 /

살방 của chính khu vực 24산. Không dùng 玄空 (Phi Tinh) — thực hành truyền thừa Hàn Quốc không

dùng phép này. Xin xem ghi chú phương pháp trong tập này để biết đầy đủ lý lẽ.

P H Ò N G  N GỦ  ·  침실  ·  TẦN G  2  ·  S A U -T R Á I

Nằm trong khu vực 사 (巳) · Thanh Long (청룡) · trái
T R U N G  T Í N H

Ngũ hành 24 sơn Hỏa (화)

Tính cát hung cổ điển trung tính · việc khớp Bản Mệnh Cung (본명궁) sẽ tinh chỉnh

Phòng ngủ ở cung 사 (巳) — một vị  trí 24 sơn trung tính. Phần tư Thanh Long (청룡) · trái. Việc khớp Bản

Mệnh Cung (본명궁) theo từng người (gói thượng hạng) sẽ tinh chỉnh xem cung này có phục vụ riêng mỗi

người ngủ hay không.

G I A N  B Ế P  ·  부엌  ·  TẦN G  1  ·  S A U -T R Á I

Nằm trong khu vực 사 (巳) · Thanh Long (청룡) · trái

T R U N G  T Í N H

Ngũ hành 24 sơn Hỏa (화)

Tính cát hung cổ điển trung tính · việc khớp Bản Mệnh Cung (본명궁) sẽ tinh chỉnh

Bếp ở cung 사 (巳) — vị  trí 24 sơn trung tính. Phần tư Thanh Long (청룡) · trái. Hướng miệng bếp cai quản

nhiều hơn vị  trí gian bếp trong cách đọc chính thống Hàn Quốc; hãy hướng các bếp lửa về một trục Cát

Phương (길방) khi khả thi.
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T H E O  T Ừ N G  P H Ò N G  ·  T I Ế P  T H E O

N H À  TẮM  ·  화장실  ·  TẦN G  2  ·  S A U - G IỮA

Nằm trong khu vực 을 (乙) · Huyền Vũ (현무) · sau
T R U N G  T Í N H

Ngũ hành 24 sơn Mộc (목)

Tính cát hung cổ điển trung tính · việc khớp Bản Mệnh Cung (본명궁) sẽ tinh chỉnh

Nhà tắm ở cung 을 (乙) — vị  trí 24 sơn trung tính. Phần tư Huyền Vũ (현무) · sau. Không có mối lo riêng kiểu

Hàn Quốc; thực hành vệ sinh/đóng-cửa tiêu chuẩn là đủ.
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H Ọ C  T H U Y Ế T

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Nguyên lý cổ điển phổ quát

Những nguyên lý nền tảng được mọi trường phái lớn của truyền thống này viện dẫn.

Thế dựa ổn định neo giữ ngôi nhà. Một công trình lân cận cung cấp chỗ dựa phía sau nhà bạn.

Pungsu Hàn Quốc gọi đây là tựa núi yếu (Bối Sơn Nhược Chi · 배산 약지). Nó hơn là không có gì, dù nhẹ

hơn một ngọn đồi hay hàng cây: khối kiến trúc có thể neo hậu phương, nhưng phép hình thế phái

(Hình Cục Luận · 형국론) cổ điển vẫn chuộng thế đất tự nhiên thật khi có sẵn. Điều này có ý nghĩa gì

với ngôi nhà của bạn: phía sau nhà có một điểm neo về hướng; ngôi nhà không thấy trống trải, phơi lộ
từ phía sau. Dòng khí ở hậu phương được kết cấu của hàng xóm làm đệm thay vì được cây cối hay

đồi núi. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: một cảm giác nền móng vừa phải — đủ nâng

đỡ đời sống thường nhật, dù không có cái vững chãi sâu hơn mà một điểm neo thế đất tự nhiên sẽ
mang lại. Nếu có dị p trồng một cây cao (truyền thống Hàn Quốc chuộng thông 소나무 hay trắc bách

diệp 측백나무) dọc ranh giới đất phía sau, điều đó sẽ củng cố điều này một cách đáng kể.

Mặt trước mở ra nước. Mặt trước nhà bạn mở ra nước. Pungsu Hàn Quốc gọi đây là đón nước (Lâm

Thủy · 임수) — một dòng suối, sông, hồ, hay thậm chí một cánh đồng trũng rộng mở mà về mặt thị

giác “đọc ra” như nước trong một lần đánh giá thế đất Pungsu. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà

của bạn: mặt trước nhà đối diện một vùng thoáng, đón khí. Sự lưu chuyển không khí, ánh sáng, và tầm

nhìn không bị  chắn ở phía trước, điều mà phép cổ điển gắn với khả năng ngôi nhà gom được cái đến

với nó: cơ hội, nguồn lực, và tin tức. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: ghép với chỗ

dựa phía sau (배산), đây là nửa thứ hai của cấu hình kinh điển Bối Sơn Lâm Thủy (배산임수) — mẫu

hình lý tưởng Hàn Quốc mà các thầy từ Đạo Tiên Quốc Sư (도선국사) đến Vô Học Đại Sư (무학대사)

xem là chuẩn mực vàng cho bố trí nơi ở. Nó gợi một dòng vào ổn đị nh, sự phơi lộ cân bằng, và một

nền tảng cho sự ổn đị nh gia đình lâu dài.
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H Ọ C  T H U Y Ế T

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Nguyên lý cổ điển phổ quát

Những nguyên lý nền tảng được mọi trường phái lớn của truyền thống này viện dẫn.

Thế đất lý tưởng cổ điển Hàn Quốc. Tựa núi đón nước hài hòa (배산임수 조화) — chỗ dựa phía sau và

việc đón nước phía trước phối hợp với nhau. Đây là thế đất lý tưởng cổ điển Hàn Quốc; điểm cộng

hợp lực nhỏ ghi nhận sự hài hòa vượt trên cái mà 배산 và 임수 đã đóng góp riêng lẻ.

Mặt trước thông thoáng đón khí. Minh Đường khai hoát (명당 개활) — không gian đón khí phía trước

rộng và không bị  cản. Một tầm nhìn thực thụ hay một công viên tạo nên cách đọc 명당 mạnh nhất:

một vùng đón khí thoáng rộng. Việc che chắn gió được xét riêng (명당 과로).

Nước chảy ngang qua phía trước. Bao Vây Thủy (감쌈수), ước lượng — dòng nước trên bản đồ ở phía

trước nhà chảy ngang qua mặt tiền, không lao thẳng vào nhà hay chảy thẳng đi. Sách cổ đọc dòng

nước chảy ngang trước nhà như vậy là nước ôm giữ thế đất. Đây là ước lượng từ các đường dòng

chảy trên bản đồ; nó không xác nhận nước thực sự uốn quanh ngôi nhà.

Tàng Phong Đắc Thủy (장풍득수) đã trọn. Tàng Phong tốt (장풍 양호) — đị a thế xung quanh che cho

nhà khỏi gió thị nh hành. Điều này thỏa nửa “tàng phong” (장풍) của nguyên lý Pungsu nền tảng

장풍득수 (jangpung-deuksu, "tàng phong, đắc thủy").

Giường thấy cửa mà không đối thẳng. Giường nằm trên tường phía bắc với cửa phòng ngủ trên

tường vuông góc phía tây — đặt sao cho bạn thấy được người vào mà không nằm ngay trên đường

thẳng của cửa. Đây là một cách đặt ổn đị nh, loại mà phép Hàn Quốc ưa chuộng: cửa vẫn trong tầm

mắt, nhưng nó không đâm thẳng vào giường — nó tránh được Môn Xung (문충), luồng khí lao thẳng

vào một chiếc giường thẳng hàng với cửa. Nó nâng đỡ giấc nghỉ dễ dàng hơn và một cảm giác an

đị nh trong phòng.
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H Ọ C  T H U Y Ế T

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Đồng thuận chủ lưu

Những nguyên lý được công nhận rộng rãi — phần lớn trường phái tán đồng, chỉ khác nhau ở tiểu tiết.

Ôm bọc trong ngõ cụt (환포). Hoàn Bão (환포) — đầu bầu của ngõ cụt bao quanh nhà bạn, một thế
được che chở (보호받는 자리) trong cách đọc hình thế Hàn Quốc. Biểu hiện hiện đại của phép tụ khí

cổ điển.

Ngũ Hành thái quá — tiết bớt qua hành khắc chế (오행). Nhà bạn có quá nhiều một hành. Trong cách

đọc Ngũ Hành (Ohaeng / 오행), Thổ (土) biểu hiện thái quá của nó. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà

của bạn: khí dồn quá mức vào sắc thái Thổ (土). Như một món ăn nêm quá tay một nguyên liệu, bảng

năng lượng của ngôi nhà nghiêng quá nặng về một hướng. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên

trong: những lĩnh vực đời sống cổ điển do Thổ (土) cai quản có thể biểu hiện thái quá, xuất hiện quá

thường trong đời sống gia đình, hoặc nghị ch lý thay, thành những điểm yếu nơi vấn đề tái diễn. Đây

không phải khuyết tật; Pungsu Hàn Quốc xem đó là điều cần điều hòa lại nhẹ nhàng qua Tỳ Bổ (비보).

Ngũ Hành thiếu hụt — bồi thêm qua hành sinh (오행). Nhà bạn thiếu một hành. Trong cách đọc Ngũ

Hành (Ohaeng / 오행), Hỏa (火) gần như vắng bóng hoàn toàn của nó. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi

nhà của bạn: khí ở sắc thái Hỏa (火) biểu hiện chưa đủ. Ngôi nhà thiếu những phẩm chất gắn với hành

đó: chẳng hạn, Mộc thấp nghĩa là năng lượng sinh trưởng và phát triển yếu hơn; Thủy thấp nghĩa là

dòng sự nghiệp và trí tuệ yếu hơn. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: đây không phải

một khuyết tật nghiêm trọng, nhưng củng cố hành đang thiếu cải thiện sự cân bằng tổng thể của

ngôi nhà. Nó đặc biệt hữu ích cho những thành viên mà Bản Mệnh Cung (본명궁 / cung mệnh cá nhân)

ứng với hành đó.
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H Ọ C  T H U Y Ế T

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Đồng thuận chủ lưu

Những nguyên lý được công nhận rộng rãi — phần lớn trường phái tán đồng, chỉ khác nhau ở tiểu tiết.

Sườn trái được che một phần (좌청룡). Bạn cho biết bên trái nhà (nhìn ra từ mặt trước ngôi nhà) có

nhà hàng xóm. Trong khung Tứ Thần Sa (사신사 · 四神砂), bên trái là Thanh Long (청룡 · 靑龍). Phong

thủy Hàn Quốc tìm các thần hộ vệ trước hết ở chính đị a hình, nhưng ngôi nhà hàng xóm bên trái vẫn

che chắn một phần cho phía Thanh Long. Điểm cộng này nhỏ, thấp hơn một thế đất hộ vệ như đồi

núi, và không tạo thành cách cục tứ thần sa đầy đủ.

Sườn phải được che một phần (우백호). Bạn cho biết bên phải nhà (nhìn ra từ mặt trước ngôi nhà) có

nhà hàng xóm. Trong khung Tứ Thần Sa (사신사 · 四神砂), bên phải là Bạch Hổ (백호 · 白虎). Phong thủy

Hàn Quốc tìm các thần hộ vệ trước hết ở chính đị a hình, nhưng ngôi nhà hàng xóm bên phải vẫn che

chắn một phần cho phía Bạch Hổ. Điểm cộng này nhỏ, thấp hơn một thế đất hộ vệ như đồi núi, và

không tạo thành cách cục tứ thần sa đầy đủ.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Lý Khí phái (理氣派) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp la bàn chị u ảnh hưởng Trung Hoa. Không phải là cốt lõi của Pungsu chính thống Hàn Quốc

nhưng vẫn được một số thầy Pungsu Hàn Quốc đương đại áp dụng.

Hướng Tứ Trạch (사택) bất lợi. Cửa chính hướng về Tuyệt Mệnh (절명 — phương Tai họa), khó khăn

nhất trong tám kết quả Bản Mệnh Cung (본명궁) cho hướng cửa. Phép Hàn Quốc xem đây là một

trong những mối lo nghiêm trọng hơn về thế đất mà một ngôi nhà có thể có. Hướng cửa chính

chưa được xác nhận: nhận đị nh này đọc cung la bàn nơi cửa chính của bạn nằm. Phương vị  đó

chưa được xác nhận tại chỗ (nó được suy ra từ đường viền công trình trong dữ liệu bản đồ mở,

hoặc đọc bằng la bàn điện thoại không xác nhận được mốc phương bắc; một số điện thoại

Android báo phương vị  tính từ hướng lúc điện thoại bắt đầu đo chứ không phải từ phương bắc),

nên nhận đị nh này chỉ được tính một nửa trọng số cho đến khi bạn đo phương vị  bằng la bàn của

chính bạn và nhập tay.

Hướng nghỉ ngơi thuận lợi (휴식 길방). Phòng ngủ chính ở cung Diên Niên (연년 — Hòa thuận). Bản

Mệnh Cung (본명궁) chính thống Hàn Quốc xem đây là hướng phòng ngủ lý tưởng cho các cặp đôi.
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H Ọ C  T H U Y Ế T

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Lý Khí phái (理氣派) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp la bàn chị u ảnh hưởng Trung Hoa. Không phải là cốt lõi của Pungsu chính thống Hàn Quốc

nhưng vẫn được một số thầy Pungsu Hàn Quốc đương đại áp dụng.

Miệng bếp hướng về phương cát đã trọn. Miệng bếp ở hướng cát lợi (부엌 입구 길방) — miệng bếp

hướng về Nam, vốn là Prosperity (생기 生氣) theo cách phân loại 사택 của nhà bạn. Nguyên lý cổ

điển Hàn Quốc là Táo khẩu nghi hướng cát phương: hỏa khí (화기) nấu nướng nên được hướng về

một cung thuận lợi, nâng đỡ sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Đường ranh giới — gán phương vị còn mơ hồ. Phương vị  cửa trước của bạn nằm rất sát một ranh

giới tiểu cung trong 24 phương vị . Pungsu Hàn Quốc gọi đây là Gyeomhyang (겸향 · “kiêm hướng”):

phương vị  278.7° của bạn nằm trong vòng 1.2° tính từ đường ranh giới. Điều này có ý nghĩa gì với

ngôi nhà của bạn: hiện ngôi nhà đọc ra là 신 (辛), nhưng cung liền kề bên kia ranh giới có thể mang

một cực âm-dương và đặc trưng Ngũ Hành khác, có thể sinh ra một cách cục Phi Tinh (비성) hoàn

toàn khác. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: hầu hết các phát hiện dựa trên bàn tinh

trong bản đọc này được làm dị u để tính đến sự bất đị nh. Các thầy sẽ nói đây đúng là loại phương

vị  mà một lần đo lại chính xác bằng la bàn (나경) là điều cần trước bất kỳ quyết đị nh hệ trọng nào.
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T Ậ P  0 3 Loan đầu · Lý khí

Phong Thủy

Phong thủy Việt Nam

66 / 100

Tiểu cát (小吉) (Tiểu cát)

風水

“Tôi sẽ bắt đầu từ nơi quý vị bắt đầu – tại bàn thờ của quý vị. Hãy

kể cho tôi nghe về gia đình quý vị, rồi chúng ta sẽ cùng đọc phần

còn lại.”

T H Ầ Y  N G U Y Ễ N  V Ă N  B Ì N H
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P H Ầ N  I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M Tiểu cát (小吉) · Tiểu cát · 66/100

Một lời luận giải từ
Thầy Nguyễn về hồn
ngôi nhà của quý vị.

ột ngôi nhà Tiểu cát — cao hơn một bậc so với khoảng giữa thang bậc cổ điển. Ngôi nhà ngả

về phía gia đình bạn; những điểm cụ thể bên dưới đáp lại hóa giải, những điều chỉnh nhỏ làm

cùng với ngôi nhà.

L Ờ I  M Ờ I  T Ừ  T H Ầ Y  N G U Y Ễ N

“Tôi sẽ bắt đầu từ nơi quý vị bắt đầu – tại bàn thờ của quý vị. Hãy kể cho tôi

nghe về gia đình quý vị, rồi chúng ta sẽ cùng đọc phần còn lại.”

T HẦ Y  N G U Y ỄN  ·  G I A  P HẢ  P H O N G  T HỦ Y  B A  ĐỜ I

C Á C H  T Í N H  Đ I Ể M

Loan đầu (巒頭) 76 Lý khí (理氣) 45 Lý khí · Bát Trạch (八宅) 62
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P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M  ·  C Á C  P H É P  H Ó A  G I Ả I  Ư U  T I Ê N

Điều tôi sẽ lưu tâm trước tiên.
4 thay đổi có thể thực hiện, xếp theo mức độ chúng đị nh hình ngôi nhà —

điều hệ trọng nhất trước. Mỗi điều sẽ được trình bày chi tiết tại vị  trí của nó

trong phần Tường luận tiếp theo.

01 C Â N  N HẮC ·  NẾU XỬ  LÝ,  TỐ I  ĐA +2

Hướng cửa nghịch toạ trạch.

Hóa giải — Treo một gương bát quái lồi cao trên cửa trước để làm lệch khí hướng-bất-lợi; kết hợp với

một tấm thảm chùi chân đỏ hay vàng kim, và một cặp đèn lồng vào dị p Tết.

02 N HẸ

Ngũ Hành thiếu hụt — bồi thêm qua hành sinh.

Hóa giải — Để củng cố Hỏa (火) đang thiếu, phép phong thủy Việt Nam đưa vào cả hành Tương sinh

(相生) là Mộc (木), vốn sinh ra hành đang thiếu, LẪN chính hành đang thiếu. Vật cụ thể: nến, tông màu

đỏ / cam, ánh sáng ấm, sử dụng lò sưởi. Hình thế trước (Loan đầu): đặt 2–3 vật có chủ ý, nổi bật bằng

hành đang thiếu ở phòng khách và phòng ngủ. Bồi ngũ hành: đưa vào cây cao làm nguồn bồi thứ cấp.

Tiết chế: tránh hành Tương khắc (相剋) của hành đang thiếu, vì nó sẽ làm yếu cái vốn đã yếu.

03 N HẸ

Sao tranh chấp của năm đáp ở mặt trước.

Hóa giải — Hình thế trước (Loan đầu): đặt điểm nhấn ĐỎ ở cửa trước — một tấm thảm đỏ, đồ trang trí

đón chào màu đỏ, hay hoa đỏ theo mùa. Hỏa rút Mộc của Tam Bích. Bồi ngũ hành (五行): đưa vào các

vật Hỏa rộng hơn ở lối vào, như tranh tông đỏ hay một cây nến có giá che. Tránh đồ trang trí xanh / gỗ

ở cửa trước năm nay, gồm cây xanh và tượng gỗ, vì chúng nuôi Tam Bích. Giữ lối vào yên tĩnh; hạn chế

thiết bị  ồn, chuông cửa, và chuông gió ở cửa trước trong năm.

04 N HẸ

Đường ranh giới — gán Sơn còn mơ hồ.

Hóa giải — Với những quyết đị nh mà độ chính xác hướng cửa quan trọng — chọn ngày dọn vào, kế

hoạch cải tạo kết cấu, hay phân tích thượng hạng — hãy đặt một lần đo lại bằng la kinh phong-thủy

chuyên dụng (la kinh) hay máy kinh vĩ của trắc đị a. La bàn điện thoại mang sai số cố hữu ±2–5° và có

thể tạo sự mơ hồ ranh giới ngay cả khi trục thực của ngôi nhà đã rõ.
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P H Ầ N  I I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M  ·  T Ư Ờ N G  L U Ậ N

Luận giải Tiểu cát được dựng nên từ những gì.

Tổng luận TỔN G  LUẬN  —  ĐÁ N H  G I Á  TỔN G  T HỂ

Một ngôi nhà Tiểu cát — cao hơn một bậc so với khoảng giữa thang bậc cổ điển. Ngôi nhà ngả về phía gia đình bạn;

những điểm cụ thể bên dưới đáp lại hóa giải, những điều chỉnh nhỏ làm cùng với ngôi nhà.

Phân tích hình thế (Loan đầu) LOA N  ĐẦU  —  P H Â N  T Í C H  H Ì N H  T HẾ

Chỗ dựa neo giữ hướng tọa. Một công trình lân cận cung cấp chỗ dựa phía sau nhà bạn. Phong thủy Việt Nam cổ

điển gọi đây là Huyền Vũ tựa nhà. Nó hơn là không có gì và nhẹ hơn một ngọn đồi hay hàng cây: khối kiến trúc có thể neo

hậu phương, dù phép cổ điển vẫn chuộng thế đất tự nhiên khi có sẵn. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: phía

sau nhà có một điểm neo về hướng, nên nó không thấy trống trải, phơi lộ từ phía sau. Dòng khí ở hậu phương được kết

cấu của hàng xóm làm đệm thay vì được cây cối hay đồi núi. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: điều này

cho một cảm giác nền móng vừa phải, đủ nâng đỡ đời sống thường nhật, dù không có cái vững chãi sâu hơn của một

điểm neo thế đất tự nhiên. Nếu có dị p trồng một cây cao hay dựng một tường-sau vững, điều đó sẽ củng cố điều kiện

này một cách đáng kể.

Có nước gần kề. Một khối nước đáng kể nằm trong khoảng một cây số quanh nhà — đủ xa để không còn là chậu tụ khí

của cuộc đất, nhưng đủ gần để thực hành Việt Nam vẫn tính là đắc thủy (得水) ở vai trò hỗ trợ. Ở khoảng cách này, mức

ghi nhận là khiêm tốn.

Nhà cửa và nội thất N H À  CỬA  —  H Ì N H  T HỂ  N H À  +  NỘ I  T HẤT

Hỏa khí của bếp dưới phòng ngủ. Phòng ngủ của bạn nằm ở tầng ngay trên bếp. Thực hành phong thủy hiện đại của

Việt Nam xem việc kê giường trên bếp (phòng ngủ trên bếp) là không tốt cho giấc ngủ và sức khỏe: hỏa khí của bếp bốc

lên dưới căn phòng dành để nghỉ ngơi. Chưa tìm thấy văn bản cổ điển nào cho điều này; đây là một quy tắc hiện đại

được phổ biến rộng rãi. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: nếu giường nằm ngay trên bếp thì ảnh hưởng

trực tiếp; nếu giường ở chỗ khác trong phòng thì nhẹ hơn. Cách thường làm là dời giường khỏi vị  trí ngay trên bếp.

Giường thấy cửa mà không đối thẳng. Giường nằm trên tường phía bắc với cửa phòng ngủ trên tường vuông góc

phía tây — đặt sao cho người ngủ thấy được cửa mà không nằm ngay trên đường đi của nó. Đây là cách bố trí ổn đị nh:

nó giữ lối vào trong tầm mắt mà tránh được môn xung — cú lao của khí ở một chiếc giường đặt đối diện ngay cửa. Nó

nâng đỡ giấc ngủ điềm tĩnh hơn và một cảm giác an toàn an đị nh cho gia đình.

D W E L L S O U L  ·  宅魂 P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M  ·  T ƯỜ N G  L U Ậ N  ( 1 / 2 ) 5 0  /  8 2



P H Ầ N  I I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M  ·  T Ư Ờ N G  L U Ậ N  ·  T I Ế P  T H E O

Hướng và vận (Lý khí) LÝ  K H Í  —  P H É P  K H Í ,  HƯỚN G ,  VẬN

Hướng cửa nghịch toạ trạch. Cửa chính hướng Tuyệt Mệnh (hướng tai họa / đoạn tuyệt). Đây là nghiêm trọng nhất

trong tám kết quả Bát trạch cho hướng cửa. Phép Việt Nam xem nó là một trong những mối lo về thế đất hệ trọng nhất

một ngôi nhà có thể có. Hướng cửa chính chưa được xác nhận: nhận đị nh này đọc cung la bàn nơi cửa chính của bạn

nằm. Phương vị  đó chưa được xác nhận tại chỗ (nó được suy ra từ đường viền công trình trong dữ liệu bản đồ mở, hoặc

đọc bằng la bàn điện thoại không xác nhận được mốc phương bắc; một số điện thoại Android báo phương vị  tính từ

hướng lúc điện thoại bắt đầu đo chứ không phải từ phương bắc), nên nhận đị nh này chỉ được tính một nửa trọng số cho

đến khi bạn đo phương vị  bằng la bàn của chính bạn và nhập tay.

Mối lo sức khỏe Huyền Không nghiêm trọng. Hai trong những sao đáng lo nhất chồng trong cùng một cung. Phong

thủy Việt Nam cổ điển gọi đây là Ngũ-Nhị  đồng cung: cung Bắc đồng thời giữ Ngũ Hoàng (Ngũ Hoàng tai họa) và Nhị  Hắc

bệnh phù (bệnh tinh Nhị  Hắc). Đây là một trong những tổ hợp Huyền Không Phi Tinh nghiêm trọng nhất. Điều này có ý

nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: cung này tích tụ những mối lo về sức khỏe và vận may chồng chất. Hai sao hành thổ chồng

ở một chỗ làm mạnh lẫn nhau, tạo một phiên bản nghiêm trọng hơn của từng sao riêng lẻ. Điều này có ý nghĩa gì với

người sống bên trong: bất kỳ phòng nào trong cung này đều đáng chú ý thêm, nhất là về sức khỏe. Giữ vùng ấy điềm

tĩnh và sáng đèn, và tránh dùng nhiều trong những năm 5-2 hoạt động. Hóa giải: đặt một hồ lô đồng (銅葫蘆) VÀ 6 đồng

tiền kim loại tại cung này để rút kim sức-đôi. Làm mới hằng năm trước Tết.

Cách hóa giải H ÓA  G IẢ I  —  K H U YẾN  N G H Ị  H ÓA  G IẢ I

Hướng cửa nghịch toạ trạch. Treo một gương bát quái lồi cao trên cửa trước để làm lệch khí hướng-bất-lợi; kết hợp

với một tấm thảm chùi chân đỏ hay vàng kim, và một cặp đèn lồng vào dị p Tết.

Mối lo sức khỏe Huyền Không nghiêm trọng. Hai trong những sao đáng lo nhất chồng trong cùng một cung. Phong

thủy Việt Nam cổ điển gọi đây là Ngũ-Nhị  đồng cung: cung Bắc đồng thời giữ Ngũ Hoàng (Ngũ Hoàng tai họa) và Nhị  Hắc

bệnh phù (bệnh tinh Nhị  Hắc). Đây là một trong những tổ hợp Huyền Không Phi Tinh nghiêm trọng nhất. Điều này có ý

nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: cung này tích tụ những mối lo về sức khỏe và vận may chồng chất. Hai sao hành thổ chồng

ở một chỗ làm mạnh lẫn nhau, tạo một phiên bản nghiêm trọng hơn của từng sao riêng lẻ. Điều này có ý nghĩa gì với

người sống bên trong: bất kỳ phòng nào trong cung này đều đáng chú ý thêm, nhất là về sức khỏe. Giữ vùng ấy điềm

tĩnh và sáng đèn, và tránh dùng nhiều trong những năm 5-2 hoạt động. Hóa giải: đặt một hồ lô đồng (銅葫蘆) VÀ 6 đồng

tiền kim loại tại cung này để rút kim sức-đôi. Làm mới hằng năm trước Tết.

Lời kết (Kết luận) KẾT  LUẬN  —  LỜ I  K H U Y Ê N  KẾT

Tiểu cát — phúc lành vừa phải; vài hóa giải giữ nó về phía bạn.
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P H Ầ N  I I I  ·  P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M  ·  B À N Phương pháp · Loan đầu · Lý khí

Tiểu cát (小吉) (Tiểu cát)

Bình Địa

Đ I Ề U  T Ô I  S Ẽ  L Ư U

T Â M  T R Ư Ớ C  T I Ê N

T R U N G  B Ì N H -5

Mối lo sức khỏe
Huyền Không nghiêm
trọng
Hai trong những sao đáng

lo nhất chồng trong cùng

một cung. Phong thủy Việt

Nam cổ điển gọi đây là N…

T R U N G  B Ì N H -5

Hỏa khí của bếp dưới
phòng ngủ
Phòng ngủ của bạn nằm ở
tầng ngay trên bếp. Thực

hành phong thủy hiện đại

của Việt Nam xem việc kê

g…

T R U N G  B Ì N H -4

Hướng cửa nghịch
toạ trạch
Cửa chính hướng Tuyệt

Mệnh (hướng tai họa /
đoạn tuyệt). Đây là nghiêm

trọng nhất trong tám kết

quả…

+ thêm 3 điều ở phần sau

của quyển này

離
S

坤
S W

兌
W

乾
N W

坎
N

艮
N E

震
E

巽
S E

宅

66
T R Ê N  1 0 0

N H Ữ N G  Đ I Ề U  Đ Ã

T H U Ậ N  L Ợ I  C H O

Q U Ý  V Ị

T H U Ậ N  L Ợ I +5

Miệng bếp hướng về
phương cát đã trọn
Miệng bếp hướng cát

phương (灶口吉向): miệng

bếp hướng về Nam, vốn

theo Bát trạch của nhà

bạn là Prosper…

T H U Ậ N  L Ợ I +5

Thế nước phù trợ thời
vận
Thủy nằm ở phía Tây Nam

của ngôi nhà — hướng Linh

thần (零神) của Vận 8.

Trong thực hành Huyền

Không (…

T H U Ậ N  L Ợ I +4

Chỗ dựa neo giữ
hướng tọa
Một công trình lân cận

cung cấp chỗ dựa phía

sau nhà bạn. Phong thủy

Việt Nam cổ điển gọi đây

là Huy…

+ thêm 9 điều ở phần sau

của quyển này

Loan đầu (巒頭) 76 Lý khí (理氣) 45 Lý khí · Bát Trạch (八宅) 62
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )  (八宅 )

Bát Trạch (八宅) cho nhà Chấn (震宅).
Nam ở phía trên — quy ước bản đồ cổ điển Trung Hoa. Chỉ dẫn cổ điển theo từng cung của tám phương vị sẽ

tiếp tục trong các trang kế tiếp.

離
S

SINH KHÍ 坤
S W

HOẠ HẠI

兌
W

TUYỆT MỆNH

乾
N W

NGŨ QUỶ坎
N

THIÊN Y

艮
N E

LỤC SÁT

震
E

PHỤC VỊ

巽
S E

DIÊN NIÊN

浴

寢
灶

太極
T R U N G  TÂ M  N H À

S

W

N

E

C H Ú  G I Ả I

Đại cát · 大吉

Cát · 吉

Hơi đáng ngại · 平

Cần lưu ý · 不利

Đáng ngại cao · 大凶

Các biểu tượng trong từng múi chỉ nơi
các phòng của quý vị tọa lạc: bếp ·

phòng ngủ · phòng tắm · cầu thang ·
bàn thờ.

Luân đồ phía trên đối chiếu mỗi phương vị với phẩm chất cổ điển của nó. Trong các trang

sau, từng phương vị sẽ được triển khai thành một thẻ riêng — nên dùng vào việc gì, nên

tránh điều gì, và phép hóa giải cổ điển khi một phòng có mật độ sinh hoạt cao nằm trong

cung khó.
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 1 trong 4.

離 Nam · Sinh khí (生氣)
ĐẠ I  C ÁT  ·  大吉

Tốt nhất cho: Cửa chính, phòng ngủ chính, phòng

khách, phòng làm việc — những phòng cả nhà

dùng nhiều nhất. Sinh Khí (生氣) là phương vị  cát

lợi nhất trong tám hướng; hãy dành những phòng

năng động, hay lui tới cho phương vị  này, nó sẽ lấy

khí thị nh của mình mà tiếp sức cho chúng —

trước là sinh khí, nguyên khí, sau mới đến sự trợ

giúp về tài lộc.

Nên tránh: Buồng chứa đồ và những góc tạp vụ

hiếm khi dùng đến — như vậy là để phương vị  tốt

nhất của nhà bỏ phí. Dẫu chỉ đặt một bàn thờ nhỏ

trong nhà hay một món bài trí, cũng còn hơn để

chỗ này thành nơi chất đồ chết lặng.

坤 Tây Nam · Hoạ hại

(禍害)

HƠ I  ĐÁ N G  N GẠ I  ·  平

Tốt nhất cho: Buồng chứa đồ, nhà để xe, nhà vệ

sinh khách, phòng giặt — hãy giữ cho phương vị

này ít người qua lại và ít hệ trọng. Họa Hại (禍害) là

nhẹ nhất trong bốn phương hung; dùng vào việc

thường ngày nhưng không gắn thiết thân với

người thì vẫn ổn.

Nên tránh: Phòng ngủ chính, bàn làm việc, phòng

trẻ — bất cứ nơi nào khí cá nhân tụ lại. Họa Hại

(禍害) khuếch những bực dọc nhỏ và va vấp vặt

thành cái nếp lặp đi lặp lại.

Hóa giải cổ điển: Cây xanh tươi sống (một

chậu cây nhỏ trên bàn cạnh hay trên kệ) cùng

những gam màu đất ấm áp làm dịu Họa Hại

(禍害). Cây thêm sinh khí của hành Mộc, mà

Mộc sinh Hỏa (木生火), nâng lại khí trì trệ của

phương vị này một cách ôn hòa, không va

chạm.
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 2 trong 4.

兌 Tây · Tuyệt mệnh

(絕命)

ĐÁ N G  N GẠ I  C AO  ·  大凶

Tốt nhất cho: Nhà vệ sinh, nhà để xe, buồng chứa

đồ, tủ chứa tạp vụ sâu trong nhà — phương vị

hung nhất trong các phương hung nên dành cho

những việc ít gắn với người và sinh khí yếu nhất

trong nhà. Theo cổ pháp, nhà vệ sinh được xem là

nơi LÝ TƯỞNG để đặt vào Tuyệt Mệnh (絕命) —

nước cuốn trôi và gột sạch phương vị  này.

Nên tránh: Phòng ngủ chính, bếp, cửa chính,

phòng trẻ, phòng người cao tuổi, bàn thờ — tuyệt

đối không đặt những hoạt động sinh khí chủ yếu

vào phương Tuyệt Mệnh (絕命 — tai ương / tận

cùng). Theo cổ pháp, việc đặt phòng ngủ hay bếp

vào Tuyệt Mệnh được xem là vấn đề nội thất hệ

trọng nhất mà một ngôi nhà có thể mắc phải.

Hóa giải cổ điển: Nếu do kết cấu mà không thể

nào tránh được: treo một quả hồ lô đồng

(銅葫蘆) trong phòng, một chuông gió kim loại

sáu thanh, và đặt một tấm bình phong gỗ giữa

phương vị này với phần còn lại của nhà (Kim

rút bớt áp lực của phương vị, bình phong gỗ

chặn sự truyền dẫn). Giữ cho đèn luôn sáng và

thay mới bát nước muối hóa giải mỗi năm

trước Tết Nguyên Đán. Dẫu đã thi triển đầy đủ

phép hóa giải cổ truyền, việc phòng ngủ rơi vào

Tuyệt Mệnh vẫn là tình huống 'cần dời đi khi

có điều kiện', chứ không phải 'sửa xong rồi

quên'.

乾 Tây Bắc · Ngũ quỷ (五鬼)
CẦN  LƯU  Ý  ·  不利

Tốt nhất cho: Buồng chứa đồ, nhà để xe, nhà vệ

sinh khách — giữ cho sạch sẽ, sáng sủa, và không

dùng để ngủ hay ăn. Ngũ Quỷ (五鬼) là phương vị

hung thứ nhì; hoạt động ở đây sẽ chuốc lấy phiền

nhiễu lặp đi lặp lại.

Nên tránh: Phòng ngủ, bếp, cửa chính, phòng trẻ,

bàn thờ — nhất quyết giữ sinh khí của nhà tránh

xa phương vị  này. Theo cổ pháp, Ngũ Quỷ (五鬼)

được luận là phương vị  chiêu dụ trộm cắp, quấy

nhiễu tâm linh và những bất hạnh không rõ căn do.

Hóa giải cổ điển: Một đôi tượng đồng (sư tử,

kỳ lân, hay tỳ hưu) quay mặt vào trong, cùng

ánh sáng trắng trong trẻo và một bát nước

muối hóa giải (thay mới hằng năm). Kim cùng

sự trong sáng làm tan đi cái thế quấy nhiễu;

nước muối thêm hành Thủy, theo vòng tuần

hoàn mà rút đi phần khí nhiễu loạn còn sót

(Kim sinh Thủy — 金生水).
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 3 trong 4.

坎 Bắc · Thiên y (天醫)
C ÁT  ·  吉

Tốt nhất cho: Phòng ngủ của người cao tuổi,

phòng của người đang dưỡng bệnh, gian bếp (nơi

nấu nướng theo lẽ thuốc bổ từ thức ăn). Thiên Y

(天醫) là phương vị  bồi bổ và phục hồi thân thể —

yên tĩnh, chủ về chữa lành, nâng đỡ sức khỏe thể

chất.

Nên tránh: Không gian làm việc nhiều áp lực và

thiết bị  chạy không ngơi nghỉ suốt ngày đêm —

Thiên Y (天醫) ưa nhị p dưỡng sức thư thả, sẽ bị

động hoạt liên miên làm cho lu mờ.

艮 Đông Bắc · Lục sát (六煞)
CẦN  LƯU  Ý  ·  不利

Tốt nhất cho: Buồng chứa đồ, nhà để xe, không

gian tạp vụ — hãy dùng gian này vào việc không

gắn thiết thân với người. Lục Sát (六煞) tích dần

chứ không ập đến — là sự cọ xát trong quan hệ,

lời ra tiếng vào và những tranh chấp bồi đắp theo

thời gian, chứ không phải một đòn giáng duy nhất.

Nên tránh: Phòng ngủ (nhất là phòng chính),

phòng ăn, văn phòng — bất cứ nơi nào quan hệ

hay sự tập trung là điều hệ trọng. Lục Sát (六煞)

khuếch những hiểu lầm, điều tiếng và sự mệt mỏi

khi phải quyết đị nh.

Hóa giải cổ điển: Ở đây, sự ngăn nắp nghiêm

cẩn còn quan trọng hơn bất cứ vật hóa giải

nào. Hãy kết hợp với ánh sáng trắng sáng và

một pho tượng đồng (hay một món nghệ phẩm

kim loại nhỏ) — hành Kim cắt đứt dòng hao

tổn chậm rãi ấy (Kim khắc Mộc, mà Mộc chính

là bản tính nền của phương vị này, theo lẽ Ngũ

Hành (五行)).
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B Ả N  Đ Ồ  N Ă N G  L Ư Ợ N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  ·  T I Ế P  T H E O  ·  八宅

Tám phương vị — trang 4 trong 4.

震 Đông · Phục vị (伏位)
C ÁT  ·  吉

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, phòng tĩnh tâm, các

nếp sinh hoạt thường nhật (sửa soạn buổi sáng,

thư giãn buổi tối). Phục Vị  (伏位) là phương vị  yên

tĩnh nhất trong bốn phương cát — vững vàng đáng

tin hơn là phô trương, nâng đỡ những thói quen

đều đặn và sự tập trung.

Nên tránh: Gian tiệc tùng ồn ào và những hoạt

động lên xuống thất thường — sự an tĩnh của

Phục Vị  (伏位) sẽ bị  khí hỗn loạn, náo động làm

cho xáo trộn.

浴 Phòng tắm · Tầng 2

巽 Đông Nam · Diên niên (延年)
C ÁT  ·  吉

Tốt nhất cho: Phòng ngủ chính của vợ chồng,

phòng ăn, gian sum họp gia đình — Diên Niên

(延年) phù trợ cho tình cảm, hôn nhân và mối

thâm tình giữa các thành viên trong nhà. Theo cổ

pháp, đây là phương vị  'hợp nhất cho hai người'.

Nên tránh: Không gian làm việc một mình và

phòng chỉ một người ở — khí quan hệ mà Diên

Niên (延年) chủ về sẽ tan đi một nửa nếu không

có hai người trở lên cùng hiện diện để giữ vững

phương vị  ấy.

寢 Phòng ngủ · Tầng 2 灶 Bếp · Tầng 1
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B Ả N  T I N H  B À N  P H I  T I N H  (飛星 )  (玄空飛星 ) Vận 8 · 第八運 · hướng W · lưu niên 2026

Tinh bàn cố định của ngôi nhà.
Bàn Huyền Không (玄空) chín cung — mỗi cung có vận tinh, kèm huy hiệu nhỏ chồng lên

cho niên tinh 2026. Ý nghĩa từng cung tiếp tục ở trang sau.

Cách đọc · Số lớn = vận tinh, tức khí cố đị nh tại cung ấy trong giai đoạn 2004–2023. Huy hiệu nhỏ = niên

tinh của năm nay, lớp chồng tạm thời cho 2026. Ô viền vàng = hướng cung của ngôi nhà quý vị .

C Ụ C  T H Ế  T I N H  B À N

Song Tinh Hội Hướng (雙星會向)

Hai vận tinh cùng tụ tại hướng cung. Tinh bàn thiên về tài lộc; quan hệ và sức khỏe cần nương vào phép

hóa giải.

巽  S E

7 Trộm cướp

9 離  S

3 Tranh chấp

5 坤  S W

5 Tai họa

7

震  E

6 Quyền lực

8 中宮

8 Tài lộc

1 兌  W

1 Sự nghiệp

3

艮  N E

2 Bệnh tật

4 坎  N

4 Tình duyên

6 乾  N W

9 Danh vọng

2
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玄空飛星  ·  Ý  N G H Ĩ A  Đ Ố I  V Ớ I  N G Ô I  N H À  C Ủ A  Q U Ý  V Ị

Mỗi cung dưới đây là một khu vực vật lý trong ngôi nhà của quý vị. Nơi tinh bàn đặt cát tinh, khu vực
ấy về khí lực sẽ nâng đỡ những hoạt động tương ứng. Nơi đặt hung tinh, phép cổ điển tránh bố trí các
phòng có mật độ sinh hoạt cao.

5 Tai họa · Tây Nam · 坤
SAO 5 (五黃 )

Tốt nhất cho: Kho, phòng tắm khách, gara — giữ

yên tĩnh và ít dùng.

Tránh: Phòng ngủ chính, bếp, cửa trước, phòng làm

việc. Ngũ Hoàng (五黃, Tai ách) là hung tinh bất lợi

phổ quát nhất, và khuếch đại ở mọi nơi hoạt động

tập trung.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Chỉ dùng hành

Kim: hồ lô đồng thau, chuông gió kim loại sáu
ống — phép hóa giải muối nước cần làm mới

hằng năm trước Tết Âm lịch. Vì sao dùng Kim?
五黃 là sao hành Thổ cô đặc nhất; trong vòng

tương sinh Ngũ Hành, Thổ sinh Kim. Đặt Kim
tại cùng cung buộc khí của 五黃 chảy vào vật

hóa giải thuộc Kim và tự hao kiệt. Tuyệt đối
tránh đỏ, cam hoặc sắc thổ (Hỏa sinh Thổ, Thổ

nuôi Ngũ Hoàng).

2 Bệnh tật · Đông Bắc · 艮
SAO 2  (二黑 )

Tốt nhất cho: Kho, phòng tắm khách, gara — giữ

yên tĩnh và ít qua lại.

Tránh: Phòng ngủ chính, bếp, phòng người cao tuổi.

Nhị  Hắc (二黑, Bệnh phù) khuếch đại mối lo về sức

khỏe nơi sinh hoạt tập trung.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Hồ lô đồng thau
hoặc chuông gió kim loại sáu ống — Kim tiết

khí Thổ của Nhị Hắc theo chu trình tương sinh
của Ngũ Hành (Thổ sinh Kim). Làm mới hằng

năm vào Tết Âm lịch. Tránh đỏ / cam (Hỏa sinh
Thổ) và sắc thổ (thêm Thổ).

8 Tài lộc · Trung cung · 中宮
SAO 8 (八白 )

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, phòng khách, không

gian liên quan đến tiền bạc. Bát Bạch (八白, Tài lộc)

nâng đỡ tích lũy và gìn giữ.

Tránh: Kho chứa — Bát Bạch (八白) cần hoạt động

để biểu lộ công dụng.

9 Danh vọng · Tây Bắc · 乾
SAO 9 (九紫 )

Tốt nhất cho: Phòng khách, phòng ăn, nơi tiếp

khách — Cửu Tử (九紫, Danh vọng / Tài lộc tương

lai) là đương lệnh tinh của Vận 9 (2024-2043).

Tránh: Kho chứa — sao này cần sự hiện diện.
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玄空飛星  ·  Ý  N G H Ĩ A  Đ Ố I  V Ớ I  N G Ô I  N H À  C Ủ A  Q U Ý  V Ị  ·  T I Ế P  T H E O

3 Tranh chấp · Nam · 離
SAO 3 (三碧 )

Tốt nhất cho: Gara, phòng tập — Tam Bích (三碧),

Mộc của xung đột, cần lối thoát bằng hoạt động.

Tránh: Không gian làm việc nơi đưa ra quyết đị nh

— dễ mời gọi tranh chấp.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Đèn đỏ hoặc nến —
Hỏa tiết Mộc theo chu trình tương sinh (Mộc

sinh Hỏa).

4 Tình duyên · Bắc · 坎
SAO 4 (四綠 )

Tốt nhất cho: Thư phòng, kệ sách, góc tình duyên

— Tứ Lục (四綠) nâng đỡ học vấn và quan hệ đôi

lứa.

Tránh: Không có hạn chế mạnh.

6 Quyền lực · Đông · 震
SAO 6 (六白 )

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, ghế của quý nhân,

không gian trang trọng — Lục Bạch (六白) nâng đỡ

quyền uy và lãnh đạo.

Tránh: Không có hạn chế mạnh.

1 Sự nghiệp · Tây · 兌
SAO 1  (一白 )

Tốt nhất cho: Phòng làm việc, thư phòng, tiểu cảnh

nước. Khí Thủy về sự nghiệp nâng đỡ công việc

chuyên môn và học hành.

Tránh: Kho chứa — sao này cần sự hiện diện và

hoạt động.

7 Trộm cướp · Đông Nam · 巽
SAO 7  (七赤 )

Tốt nhất cho: Không có hướng dụng mạnh trong

Vận 9; nay là sao thất vận.

Tránh: Nơi cất giữ tài sản tập trung — Thất Xích

(七赤) mang sắc thái trộm cướp.

Biện pháp hóa giải cổ điển: Tiểu cảnh nước

trong — Thủy tiết Kim.
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C H I  T I Ế T  2 4  S Ơ N  (二十四山 ) hướng 278.7°

La bàn ở độ chính xác đến từng tiểu sơn.
La bàn 360° chia thành 24 tiểu sơn, mỗi sơn 15°, mỗi sơn có tên chữ gốc, quy thuộc Ngũ

Hành và cực tính dương/âm riêng. Đây là độ phân giải mà các nhà Tam Hợp (三合) và

Huyền Không (玄空) thực sự sử dụng.

H Ư Ớ N G  ·  向

辛 278.7°

Hành Kim Âm dương 陰 âm

T Ọ A  ·  坐

乙 98.7°

Hành Mộc Âm dương 陰 âm

L A  B À N  2 4  S Ơ N

壬 子 癸 丑 艮 寅 甲 卯

乙 辰 巽 巳 丙 午 丁 未

坤 申 庚 酉 辛 戌 乾 亥
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N G Ũ  H À N H  (五行 )

Thế đứng của Ngũ Hành trong ngôi nhà này.
Tổng hợp từ vận của ngôi nhà, 24 Sơn của hướng + tọa, và các trung tâm Sơn tinh / Thủy

tinh. Trọng số được chuẩn hóa về 1.0.

金 Kim 35%

土 Thổ 30%

木 Mộc 25%

水 Thủy 10%

火 Hỏa 0%

Chủ đạo金 Kim · yếu nhất火 Hỏa. Những mất cân bằng được tiết chế bằng các phép hóa giải cổ điển

trên những hành được nêu trong phần luận giải.
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房間綜合  ·  T Ừ N G  P H Ò N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )  ×  P H I  T I N H  (飛星 )

Các phòng của quý vị, nhìn theo cả hai hệ thống.
Bát Trạch (八宅) cho biết mỗi phương vị  nên là gì về căn bản, dài hạn và cố đị nh. Phi Tinh (飛星) cho

biết hiện thời khí nào đang hoạt động tại đó, thay đổi mỗi 20 năm. Khi hai hệ thống bất đồng, phép cổ

điển giữ bố trí theo Bát Trạch và áp dụng một phép hóa giải Phi Tinh tạm thời.

P H Ò N G  N GỦ  ·  TẦN G  2  ·  S A U -T R Á I

Tọa tại cung Đông Nam

NỀN  TẢN G  T H UẬN  LỢ I ,  T HỜ I  VẬN
ĐE M  LẠ I  MỐ I  LO  TẠM  T HỜ I

Nền tảng (Bát Trạch): Hòa hợp (Diên Niên · 延年) — là phương vị  cát lợi, thích hợp đặt các phòng cần sinh

khí dồi dào. Đây là nhận đị nh mang tính cấu trúc, không thay đổi theo thời gian.

Vận này (Phi Tinh): Vận tinh 7 Phá tài (Thất Xích · 七赤) tọa tại đây — hung trong Vận 8 (2004-2023).

Nên làm: Hai hệ thống bất đồng, và cổ pháp phân giải rõ ràng: giữ phòng ngủ của bạn nguyên vị  trí (nền

tảng cát lợi). Mối lo từ Vận tinh 7 chỉ là tạm thời — nó sẽ rời khỏi cung Đông Nam khi chuyển vận. Hãy

áp dụng phép hóa giải tiêu chuẩn cho sao 7 trong vận này; có thể dỡ bỏ khi thời vận đổi.

Năm nay (lớp chồng niên tinh): Sao 9, Cửu Tử (Danh vọng / Tài lộc tương lai), đến cung này trong năm

nay — một lực nâng đỡ trong một năm. Hãy sắp xếp sự kiện quan trọng hoặc đặt một cây nến/đèn nhỏ

tại đây để khuếch đại.

B Ế P  ·  TẦN G  1  ·  S A U -T R Á I

Tọa tại cung Đông Nam

NỀN  TẢN G  T H UẬN  LỢ I ,  T HỜ I  VẬN
ĐE M  LẠ I  MỐ I  LO  TẠM  T HỜ I

Nền tảng (Bát Trạch): Hòa hợp (Diên Niên · 延年) — là phương vị  cát lợi, thích hợp đặt các phòng cần sinh

khí dồi dào. Đây là nhận đị nh mang tính cấu trúc, không thay đổi theo thời gian.

Vận này (Phi Tinh): Vận tinh 7 Phá tài (Thất Xích · 七赤) tọa tại đây — hung trong Vận 8 (2004-2023).

Nên làm: Hai hệ thống bất đồng, và cổ pháp phân giải rõ ràng: giữ bếp của bạn nguyên vị  trí (nền tảng

cát lợi). Mối lo từ Vận tinh 7 chỉ là tạm thời — nó sẽ rời khỏi cung Đông Nam khi chuyển vận. Hãy áp

dụng phép hóa giải tiêu chuẩn cho sao 7 trong vận này; có thể dỡ bỏ khi thời vận đổi.

Năm nay (lớp chồng niên tinh): Sao 9, Cửu Tử (Danh vọng / Tài lộc tương lai), đến cung này trong năm

nay — một lực nâng đỡ trong một năm. Hãy sắp xếp sự kiện quan trọng hoặc đặt một cây nến/đèn nhỏ

tại đây để khuếch đại.
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房間綜合  ·  T Ừ N G  P H Ò N G  ·  B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )  ×  P H I  T I N H  (飛星 )  ·  T I Ế P  T H E O

P H Ò N G  TẮM  ·  TẦN G  2  ·  S A U - G IỮA

Tọa tại cung Đông

CẢ  H A I  HỆ  T HỐN G  ĐỀU  ỦN G  HỘ

Nền tảng (Bát Trạch): Ổn đị nh (Phục Vị  · 伏位) — là phương vị  cát lợi, thích hợp đặt các phòng cần sinh khí

dồi dào. Đây là nhận đị nh mang tính cấu trúc, không thay đổi theo thời gian.

Vận này (Phi Tinh): Vận tinh 6 Quyền uy (Lục Bạch · 六白) tọa tại đây — cát trong Vận 8 (2004-2023).

Nên làm: Cả hai hệ thống đều nhất trí đây là một trong những phương vị  vượng nhất của ngôi nhà.

phòng tắm của bạn đặt đúng chỗ; không cần can thiệp. Hãy yên tâm sử dụng phòng này và cân nhắc

tập trung sinh hoạt thường ngày tại đây.

Năm nay (lớp chồng niên tinh): Sao 8, Bát Bạch (Tài lộc), đến cung này trong năm nay — một lớp

chồng nâng đỡ tài lộc trong một năm. Một tiểu cảnh nước nhỏ hoặc cây tài lộc sẽ khuếch đại trong 12

tháng.
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S Ơ N  T H Ủ Y  ·  T Ứ  L I N H  ·  P H É P  Đ Ọ C  H Ì N H  T H Ế  V I Ệ T  N A M

Núi và nước, cùng bốn linh thú.

S Ơ N  T H Ủ Y  ·  山水  ·  N Ú I - N Ư Ớ C

Thế Sơn-Thủy vừa phải — chỗ dựa kiến trúc + nước gần kề

Tín hiệu nhẹ ở cả hai phía — chỗ dựa kiến trúc (một công trình lân cận phía sau) cùng nước gần kề trong

tầm (nhưng không ở vị  trí trước được trân quý). Phong thủy cổ điển Việt Nam đọc đây là một thế Sơn-

Thủy nhẹ-hơn-lý-tưởng: có lợi ích thật, nhưng không phải cái Sơn Thủy Hữu Tình kinh điển vốn đòi một

thế đất thật phía sau và nước gặp mặt trước. Hãy xem như một mặt bằng nâng đỡ lặng lẽ chứ không phải

cấu hình thượng hạng.

T Ứ  L I N H  ·  四靈  ·  B Ả N  Đ Ồ  4  G Ó C hiện diện 1 trên 4

S A U

玄武 Huyền Vũ

Trạng thái · Cân bằng · cân bằng

T RƯỚC

朱雀 Chu Tước

Trạng thái · Yếu · yếu

T R Á I

青龍 Thanh Long

Trạng thái · Yếu · yếu

P HẢ I

白虎 Bạch Hổ

Trạng thái · Yếu · yếu
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M I N H  Đ Ư Ờ N G  ·  C Á C H  C Ụ C  ·  H Ì N H  T H Ế

Minh đường, cách cục, và nguyên mẫu hình thế.

M I N H  Đ Ư Ờ N G  ·  明堂  ·  M I N H  Đ Ư Ờ N G

Tiểu Minh Đường

Tiểu Minh Đường — không gian trước hạn chế, nhưng dòng khí được giữ. Thường gặp ở nhà phố / nhà ống

của Hà Nội và TP.HCM; chú ý tránh vật cản trực tiếp trước cửa chính.

C Á C H  C Ụ C  ·  格局  ·  C Á C H  C Ụ C

Bình Cách

Bình cách — không có lợi thế nổi bật, không có điểm yếu nghiêm trọng. Phần lớn nhà đô thị  Việt Nam rơi

vào hạng này; cách bố trí nội thất cân bằng là đòn bẩy chính.

H Ì N H  T H Ế  ·  形勢  ·  H Ì N H  T H Ế

Bình Địa

Đất bằng — không có núi hay nước nổi bật, không có sát khí lớn. Thường gặp ở khu dân cư đô thị , nhà phố,

và căn hộ. Dòng khí chủ yếu do cách bố trí nội thất và hướng cửa trước quyết đị nh.
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H Ọ C  T H U Y Ế T  ·  C Á C  T R Ư Ờ N G  P H Á I

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Nguyên lý cổ điển phổ quát

Những nguyên lý nền tảng được mọi trường phái lớn của truyền thống này viện dẫn.

Chỗ dựa neo giữ hướng tọa. Một công trình lân cận cung cấp chỗ dựa phía sau nhà bạn. Phong thủy

Việt Nam cổ điển gọi đây là Huyền Vũ tựa nhà. Nó hơn là không có gì và nhẹ hơn một ngọn đồi hay

hàng cây: khối kiến trúc có thể neo hậu phương, dù phép cổ điển vẫn chuộng thế đất tự nhiên khi có

sẵn. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: phía sau nhà có một điểm neo về hướng, nên nó

không thấy trống trải, phơi lộ từ phía sau. Dòng khí ở hậu phương được kết cấu của hàng xóm làm

đệm thay vì được cây cối hay đồi núi. Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: điều này cho

một cảm giác nền móng vừa phải, đủ nâng đỡ đời sống thường nhật, dù không có cái vững chãi sâu

hơn của một điểm neo thế đất tự nhiên. Nếu có dị p trồng một cây cao hay dựng một tường-sau

vững, điều đó sẽ củng cố điều kiện này một cách đáng kể.

Có nước gần kề. Một khối nước đáng kể nằm trong khoảng một cây số quanh nhà — đủ xa để không

còn là chậu tụ khí của cuộc đất, nhưng đủ gần để thực hành Việt Nam vẫn tính là đắc thủy (得水) ở
vai trò hỗ trợ. Ở khoảng cách này, mức ghi nhận là khiêm tốn.

Đồng thuận chủ lưu

Những nguyên lý được công nhận rộng rãi — phần lớn trường phái tán đồng, chỉ khác nhau ở tiểu tiết.

Ôm bọc trong ngõ cụt (Tụ khí · 聚氣). Túi tụ khí (quây quần): đầu bầu của ngõ cụt bao quanh nhà bạn,

che chở cho khí theo lối ôm vòng (hoàn bão) cổ điển. Truyền thống Việt Nam đọc đây là một cấu hình

được gom lại, được bảo vệ.

D W E L L S O U L  ·  宅魂 P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T  N A M  ·  H Ọ C  T H U Y Ế T 6 7  /  8 2



H Ọ C  T H U Y Ế T  ·  C Á C  T R Ư Ờ N G  P H Á I

Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Đồng thuận chủ lưu

Những nguyên lý được công nhận rộng rãi — phần lớn trường phái tán đồng, chỉ khác nhau ở tiểu tiết.

Ngũ Hành thiếu hụt — bồi thêm qua hành sinh. Phân tích phân bố Ngũ Hành — Hỏa (火) gần như

vắng bóng hoàn toàn của nó. Trong phong thủy Việt Nam, một hành thiếu hụt nghĩa là khí biểu hiện

chưa đủ: ngôi nhà thiếu những phẩm chất gắn với hành ấy (chẳng hạn, Mộc thấp = năng lượng sinh

trưởng và phát triển yếu; Thủy thấp = dòng sự nghiệp và trí tuệ yếu). Đây không phải tai họa, nhưng

củng cố hành đang thiếu làm ngôi nhà thấy cân bằng hơn và đặc biệt giúp những thành viên mà

Mệnh quái ứng với hành đang thiếu.

Sườn trái được che chắn một phần. Bạn cho biết bên trái nhà (nhìn ra từ mặt trước ngôi nhà) có nhà

hàng xóm. Trong khung Tứ Tượng cổ điển, bên trái là Thanh Long (青龍), và cách xem nhà phố của

người Việt cũng coi những gì đứng cạnh ngôi nhà, không chỉ đồi núi, là hai cánh của nó. Ngôi nhà hàng

xóm bên trái che chắn một phần cho phía Thanh Long. Điểm cộng này nhỏ, thấp hơn một thế đất hộ

vệ như đồi núi, và không tạo thành cách cục Tứ Tượng đầy đủ.

Sườn phải được che chắn một phần. Bạn cho biết bên phải nhà (nhìn ra từ mặt trước ngôi nhà) có

nhà hàng xóm. Trong khung Tứ Tượng cổ điển, bên phải là Bạch Hổ (白虎), và cách xem nhà phố của

người Việt cũng coi những gì đứng cạnh ngôi nhà, không chỉ đồi núi, là hai cánh của nó. Ngôi nhà hàng

xóm bên phải che chắn một phần cho phía Bạch Hổ. Điểm cộng này nhỏ, thấp hơn một thế đất hộ vệ

như đồi núi, và không tạo thành cách cục Tứ Tượng đầy đủ.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Bát Trạch (八宅)

Phương pháp Bát Trạch theo lối Việt Nam. Đối chiếu hướng nhà với mệnh quái (quẻ bản mệnh) của gia

chủ.

Đông tứ / Tây tứ. Đông tứ trạch: nhà bạn nằm ở Đông, phân loại nhóm Đông. Việc khớp mệnh theo

từng người thuộc gói thượng hạng; các quy tắc cung cấp-nhà ở bên dưới.
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Bát Trạch (八宅)

Phương pháp Bát Trạch theo lối Việt Nam. Đối chiếu hướng nhà với mệnh quái (quẻ bản mệnh) của gia

chủ.

Hướng cửa nghịch toạ trạch. Cửa chính hướng Tuyệt Mệnh (hướng tai họa / đoạn tuyệt). Đây là

nghiêm trọng nhất trong tám kết quả Bát trạch cho hướng cửa. Phép Việt Nam xem nó là một

trong những mối lo về thế đất hệ trọng nhất một ngôi nhà có thể có. Hướng cửa chính chưa được

xác nhận: nhận đị nh này đọc cung la bàn nơi cửa chính của bạn nằm. Phương vị  đó chưa được xác

nhận tại chỗ (nó được suy ra từ đường viền công trình trong dữ liệu bản đồ mở, hoặc đọc bằng la

bàn điện thoại không xác nhận được mốc phương bắc; một số điện thoại Android báo phương vị
tính từ hướng lúc điện thoại bắt đầu đo chứ không phải từ phương bắc), nên nhận đị nh này chỉ

được tính một nửa trọng số cho đến khi bạn đo phương vị  bằng la bàn của chính bạn và nhập tay.

Phương ngủ thuận sức khoẻ. Phòng ngủ chính ở cung Diên Niên. Bát trạch cổ điển Việt Nam xem

đây là hướng phòng ngủ lý tưởng cho các cặp đôi, nâng đỡ trực tiếp sự hòa thuận vợ chồng và ổn

đị nh gia đình.

Huyền Không (玄空) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp Huyền Không Phi Tinh của Trung Hoa được Việt hóa. Phân tích thời gian theo vận bằng tính

toán tinh bàn.

Vận bàn hỗ trợ hướng nhà. Nhà bạn hướng về một phi tinh hỗ trợ. Phong thủy Việt Nam cổ điển

đọc đây là Sao vận bàn tại cung hướng (運盤星在向宮), hữu lợi: nhà bạn chỉ về cung Tây, vốn nhận

Nhất Bạch (Sự nghiệp) hỗ trợ trong bàn Vận 8. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: đây

không phải sao mạnh nhất của thời đại — sao ấy sẽ là Cửu Tử đắc thời — nhưng nó rõ ràng thuận

lợi. Khí vào nhà qua mặt trước mang một phẩm chất hướng tích cực. Điều này có ý nghĩa gì với

người sống bên trong: đây là một điểm cộng ổn đị nh cộng dồn với các yếu tố thuận lợi khác, một

dạng hợp thời có thật dù lặng lẽ hơn cho ngôi nhà.
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Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Huyền Không (玄空) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp Huyền Không Phi Tinh của Trung Hoa được Việt hóa. Phân tích thời gian theo vận bằng tính

toán tinh bàn.

Kích hoạt cung này để tăng tài. Đị nh vị  tài tinh: trong bàn Vận 8 của bạn, tài tinh Bát Bạch (八白)

nằm ở cung trung tâm. Phong thủy Việt Nam cổ điển gọi đây là Bát Bạch tài tinh (八白財星位). Đây

là một đị nh vị , không phải một xếp hạng: nhà nào cũng có sao này ở đâu đó trong bàn, nên mục

này chỉ để tham khảo và không làm đổi điểm. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: nó cho

biết cung mà cách làm cổ điển sẽ kích hoạt để cầu tài. Vị  trí của sao theo bàn của thời kỳ xây hay

cải tạo ngôi nhà; sao ở yên trong cung ấy chừng nào nhà còn được xem theo vận đó. Điều này có ý

nghĩa gì với người sống bên trong: đây là một cơ hội khả thi. Đặt các vật kích hoạt tài lộc ở cung

này khuếch đại khí tài tự nhiên của ngôi nhà. Kích hoạt bằng nước động, như một đài phun nhỏ hay

bể cá, cây sống, hay đơn giản là hoạt động hằng ngày; đừng để nó thành một góc chết. Tránh đặt

bếp ở đây, vì hỏa khí “thiêu cháy” khí tài thay vì nuôi dưỡng nó.

Mối lo sức khỏe Huyền Không nghiêm trọng. Hai trong những sao đáng lo nhất chồng trong cùng

một cung. Phong thủy Việt Nam cổ điển gọi đây là Ngũ-Nhị  đồng cung: cung Bắc đồng thời giữ

Ngũ Hoàng (Ngũ Hoàng tai họa) và Nhị  Hắc bệnh phù (bệnh tinh Nhị  Hắc). Đây là một trong những

tổ hợp Huyền Không Phi Tinh nghiêm trọng nhất. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: cung

này tích tụ những mối lo về sức khỏe và vận may chồng chất. Hai sao hành thổ chồng ở một chỗ

làm mạnh lẫn nhau, tạo một phiên bản nghiêm trọng hơn của từng sao riêng lẻ. Điều này có ý nghĩa

gì với người sống bên trong: bất kỳ phòng nào trong cung này đều đáng chú ý thêm, nhất là về sức

khỏe. Giữ vùng ấy điềm tĩnh và sáng đèn, và tránh dùng nhiều trong những năm 5-2 hoạt động.

Hóa giải: đặt một hồ lô đồng (銅葫蘆) VÀ 6 đồng tiền kim loại tại cung này để rút kim sức-đôi. Làm

mới hằng năm trước Tết.
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Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Bát Trạch (八宅)

Phương pháp Bát Trạch theo lối Việt Nam. Đối chiếu hướng nhà với mệnh quái (quẻ bản mệnh) của gia

chủ.

Miệng bếp hướng về phương cát đã trọn. Miệng bếp hướng cát phương (灶口吉向): miệng bếp

hướng về Nam, vốn theo Bát trạch của nhà bạn là Prosperity (Sinh khí 生氣), một trong bốn hướng

cát lợi. Phép cổ điển Việt Nam xem đây là một cách đặt quan trọng cho tài lộc + sức khỏe: hỏa khí

nấu nướng được hướng về một cung cát lợi.

Huyền Không (玄空) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp Huyền Không Phi Tinh của Trung Hoa được Việt hóa. Phân tích thời gian theo vận bằng tính

toán tinh bàn.

Sao tranh chấp của năm đáp ở mặt trước. Tam Bích niên đáo hướng (Niên Tam Bích tại hướng /

2026) — năm nay, Tam Bích Lộc Tồn tranh chấp tinh (Tam Bích Lộc Tồn) đáp xuống cung Tây ở

hướng của nhà. Điều này chỉ một năm tranh chấp (thị  phi): Tam Bích mang cãi vã, kiện tụng, đàm

tiếu, và hiểu lầm; ở hướng, những căng thẳng ấy có thể vào qua cửa trước. Được xét lại mỗi dị p

Lập Xuân (立春).

Lý Khí (理氣) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp dựa trên la bàn, chú trọng phân tích khí theo phương hướng. Ít được dùng trong thực hành

Việt Nam hiện đại.

Đường ranh giới — gán Sơn còn mơ hồ. Phương vị  cửa trước của bạn nằm rất sát một ranh giới

tiểu cung của 24-Sơn. Phong thủy Việt Nam gọi đây là Kiêm Hướng — phương vị  278.7° của bạn

nằm trong vòng 1.2° tính từ đường ranh giới. Điều này có ý nghĩa gì với ngôi nhà của bạn: hiện ngôi

nhà đọc ra là Tân 辛, nhưng cung liền kề bên kia ranh giới có thể mang một nghĩa khác: một cực

âm/dương khác, một đặc trưng Ngũ Hành khác, và có thể cả một cách cục Phi Tinh đảo ngược.

Điều này có ý nghĩa gì với người sống bên trong: hầu hết các phát hiện dựa trên bàn tinh trong bản

đọc này được làm dị u để tính đến sự bất đị nh. Dẫu vậy, các thầy sẽ xem đây là loại phương vị  mà

việc đo lại chính xác bằng la kinh là điều cần trước bất kỳ quyết đị nh hệ trọng nào.
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Cách mỗi trường phái đọc ngôi nhà này.

Luận giải theo trường phái
Các phát hiện chỉ được những phái cụ thể trong truyền thống thừa nhận. Những phái mặc đị nh dùng để tính

điểm góp vào con số tổng hợp; những phái chỉ để tham khảo thì nêu phát hiện mà không đặt trọng số.

Huyền Không (玄空) C H Ỉ  Đ Ể  T H A M  K HẢO

Phương pháp Huyền Không Phi Tinh của Trung Hoa được Việt hóa. Phân tích thời gian theo vận bằng tính

toán tinh bàn.

Thế nước phù trợ thời vận. Thủy nằm ở phía Tây Nam của ngôi nhà — hướng Linh thần (零神) của

Vận 8. Trong thực hành Huyền Không (玄空) Việt Nam, kế thừa cải cách của họ Thẩm, mỗi vận hai

mươi năm ghép một hướng Chính thần (正神) ưa chỗ dựa vững với hướng Linh thần đối diện ưa

mặt nước thoáng. Nước đón đúng cung Linh thần là hoàn tất cặp đôi ấy cho thời vận hiện tại,

được đọc là phù trợ tài vận của gia đình khi vận này còn kéo dài.

Lớp phủ hiện đại
Mối quan ngại cổ điển được điều chỉnh cho các đặc điểm đô thị  hiện đại (đường dây truyền tải, xa lộ trên

cao, v.v.). Có nền tảng giáo nghĩa, nhưng áp dụng cho những đặc điểm mà cổ thư chưa từng dự liệu.

Giường thấy cửa mà không đối thẳng. Giường nằm trên tường phía bắc với cửa phòng ngủ trên

tường vuông góc phía tây — đặt sao cho người ngủ thấy được cửa mà không nằm ngay trên đường

đi của nó. Đây là cách bố trí ổn đị nh: nó giữ lối vào trong tầm mắt mà tránh được môn xung — cú lao

của khí ở một chiếc giường đặt đối diện ngay cửa. Nó nâng đỡ giấc ngủ điềm tĩnh hơn và một cảm

giác an toàn an đị nh cho gia đình.

Hỏa khí của bếp dưới phòng ngủ. Phòng ngủ của bạn nằm ở tầng ngay trên bếp. Thực hành phong

thủy hiện đại của Việt Nam xem việc kê giường trên bếp (phòng ngủ trên bếp) là không tốt cho giấc

ngủ và sức khỏe: hỏa khí của bếp bốc lên dưới căn phòng dành để nghỉ ngơi. Chưa tìm thấy văn bản

cổ điển nào cho điều này; đây là một quy tắc hiện đại được phổ biến rộng rãi. Điều này có ý nghĩa gì

với người sống bên trong: nếu giường nằm ngay trên bếp thì ảnh hưởng trực tiếp; nếu giường ở chỗ
khác trong phòng thì nhẹ hơn. Cách thường làm là dời giường khỏi vị  trí ngay trên bếp.
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§i — Khảo sát địa thế
Những điều thế cuộc địa hình cho biết về địa điểm này.

17254 NE 113th Ct

Redmond

47.70191°N · 122.11010°W

S Ự  K I Ệ N L U Ậ N  G I Ả I N G U Ồ N

Cao độ / 海拔 78 m trên mực nước biển trung bình Dữ liệu cao độ công cộng

Vị trí lô đất / 地勢 Đất bằng · 平地 Mô hình đị a hình

Hướng dốc / 向坡 45° Mô hình đị a hình

Đồi / núi phía sau / 玄武 Không có trong phạm vi 250 m Bản đồ công khai

Nguồn nước trong phạm vi 250 m / 水 118 m · SE Bản đồ công khai

Đường tiếp cận / 來路 Đường thẳng · 直路 Dữ liệu mạng lưới đường
phố

Đường điện trong phạm vi 150 m / 電線 Không có Bản đồ công khai

Đường sắt trong phạm vi 500 m / 鐵路 Không có Bản đồ công khai

Khu công nghiệp trong phạm vi 500 m /
工業

Không có Bản đồ công khai

Nghĩa trang trong phạm vi 500 m / 墳墓 Không có Bản đồ công khai

Tán cây gần bên / 林木 1 khu rừng trong phạm vi 250 m Bản đồ công khai

Phơi nắng (mặt trước) / 向陽 Độ cao mặt trời lúc trưa ngày xuân/thu phân

42°

Tính toán từ tọa độ

Hướng tòa nhà / 宅向 1° (trục dài) Bản đồ công khai

Dấu chân công trình / 宅基 Hình chữ nhật (đã ghi nhận trục dài) Bản đồ công khai
筆記

Ghi chú về độ chính xác — các dữ kiện này được lấy từ bản đồ công khai và bộ dữ liệu địa hình. Khi hồ sơ

bên ngoài không khớp với điều quý vị biết về ngôi nhà của mình, tri thức của quý vị được ưu tiên; xin cho

chúng tôi biết để điều chỉnh.
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§ii — Cấu hình nhà ở
Những điều quý vị cho biết, được vẽ như nét phác của thầy trên giấy.

H Ư Ớ N G  N H Ì N

子
N

艮
N E

卯
E

巽
S E

午
S

坤
S W

酉
W

乾
N W

279°

向 / hướng: 279° ·酉 / Tây
NGUỒN ·  LA BÀN Đ IỆN THOẠ I

T R O N G  C Ả  H A I  H Ệ  Q U Y  C H I Ế U

P H Ư Ơ N G  B Ắ C

Hướng theo bắc từ 278,7°

Hướng theo bắc thực 293,6°

Độ lệch từ 14,9° Đông

Nguồn của hướng La bàn điện thoại

Mô hình NOAA WMM (2026)

Gồm cả hai phương vị và độ lệch từ đã áp dụng, để
bất kỳ thầy nào cũng có thể kiểm tra phép tính của

chúng tôi bằng la bàn riêng.

T Ổ N G  Q U A N  C Ư  T R Ạ C H

建 / Xây dựng 2023

型 / Loại hình Nhà riêng

層 / Số tầng 3

面積 / Bộ vuông 3.820 sq ft

房 / Phòng ngủ 5

浴 / Phòng tắm 5

M Ặ T  B Ằ N G  ·  B Ố  T R Í  C Ử U  C U N G  (九宮 )

T Ầ N G  1

灶

梯

T Ầ N G  2

寢 浴

T Ầ N G  3

Chú giải ·灶 Bếp · 寢 Phòng ngủ chính · 浴 Phòng tắm · 梯 Cầu thang ·

神 Bàn thờ筆記
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Phong thủy Trung Hoa · Trang làm việc của Thầy
Cách Thầy Chen suy nghĩ về ngôi nhà này trên giấy.

C Ù N G  M Ộ T  T R Ạ C H  Đ Ị A  ·  B A  T Ê N  G Ọ I

S Ự  T H Ự C
P H O N G  T H Ủ Y  T R U N G

H O A

P H O N G  T H Ủ Y  H À N

Q U Ố C

P H O N G  T H Ủ Y  V I Ệ T

N A M

Đồi phía sau nhà Huyền Vũ (玄武) 배산 · Baesan Tọa sơn · Huyền Vũ

Đường cong ở phía

trước
Ngọc Đới (玉帶) 옥대 · Okdae Ngọc đới

Minh đường phía trước Minh Đường (明堂) 명당 · Myeongdang Minh Đường

Hướng cửa chính Hướng (向) 향 · Hyang Hướng

P H I  T I N H  (玄空 )

Phi tinh · Vận 8

ĐỒ  B À N  VẬN  T HỨ  8

7 3 5

6 8 1

2 4 9

B Á T  T R Ạ C H  (八宅 )

Bát Trạch · Tọa hướng Zhen (震)

巽
DIÊN NIÊN

離
SINH KHÍ

坤
HOẠ HẠI

震
PHỤC VỊ

☯ 兌
TUYỆT MỆNH

艮
LỤC SÁT

坎
THIÊN Y

乾
NGŨ QUỶ

Đ Ồ  B À N  N I Ê N  V Ậ N  ·  2 0 2 6

年紫白  ·  2 0 2 6

9 5 7

8 1 3

4 6 2

陳
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Phong thủy Hàn Quốc · Trang làm việc của Thầy
Cách Thầy Park suy nghĩ về ngôi nhà này trên giấy.

B Ố I  S Ơ N  L Â M  T H Ủ Y  (배산임수 )

Có đón nước, tựa núi yếu (임수만 · chỉ

Lâm Thủy)

Mặt nước phía trước (임수 · Lâm Thủy) có mặt, nhưng

điểm neo tựa-núi (배산 · Bối Sơn) còn yếu. Hãy dựng lên

một điểm neo phía sau: cây cao phía sau, một bức tường

vững và cao, hay một món đồ nội thất vững và cao tựa

vào tường sau của phòng ngủ chính / phòng đọc để bù

đắp.

M Y E O N G D A N G  (명당 )

Tiểu Minh Đường (소명당)

Tiểu Minh Đường — một bậc thế-đất-cát-lợi (Minh Đường

· 명당). Tốt cho sự ổn đị nh và hòa thuận gia đình. Trong

cách nói bất động sản Hàn Quốc, đây là cái thường được

gọi thân mật là 'một 명당 자리' (chỗ minh đường).

T Ứ  T H Ầ N  S A  (사신사 )  ·  4  P H Ư Ơ N G  V Ị

BẮC  (북 )  ·  H U YỀN  VŨ  (현무  ·  玄武 )

Yếu · 약함

N A M  (남 )  ·  C H U  TƯỚC  (주작  ·  朱雀 )

Cân bằng · 균형

ĐÔ N G  (동 )  ·  T H A N H  LO N G  (청룡  ·  靑龍 )

Yếu · 약함

TÂY  (서 )  ·  BẠC H  HỔ  (백호  ·  白虎 )

Yếu · 약함

V Ậ T  H Ì N H  (물형 )  ·  N G U Y Ê N  M Ẫ U  H Ì N H  T H Ế

Bình Địa Hình (평지형)

Đất bằng (평지형) — không có núi hay nước nổi bật, không có mối nguy nghiêm trọng. Thường gặp ở căn hộ đô thị  Hàn

Quốc và khu dân cư đông đúc. Kết quả ở đây chủ yếu do cách đặt nội thất và hướng cửa trước cai quản.

박
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Phong thủy Việt Nam · Trang làm việc của Thầy
Cách Thầy Nguyễn suy nghĩ về ngôi nhà này trên giấy.

S Ơ N  T H Ủ Y  ·  山水

Thế Sơn-Thủy vừa phải — chỗ dựa kiến

trúc + nước gần kề

Tín hiệu nhẹ ở cả hai phía — chỗ dựa kiến trúc (một công

trình lân cận phía sau) cùng nước gần kề trong tầm (nhưng

không ở vị  trí trước được trân quý). Phong thủy cổ điển

Việt Nam đọc đây là một thế Sơn-Thủy nhẹ-hơn-lý-

tưởng: có lợi ích thật, nhưng không phải cái Sơn Thủy Hữu

Tình kinh điển vốn đòi một thế đất thật phía sau và nước

gặp mặt trước. Hãy xem như một mặt bằng nâng đỡ lặng

lẽ chứ không phải cấu hình thượng hạng.

M I N H  Đ Ư Ờ N G  ·  明堂

Tiểu Minh Đường

Tiểu Minh Đường — không gian trước hạn chế, nhưng dòng

khí được giữ. Thường gặp ở nhà phố / nhà ống của Hà Nội

và TP.HCM; chú ý tránh vật cản trực tiếp trước cửa chính.

T Ứ  L I N H  ·  四靈  ·  4  P H Ư Ơ N G  V Ị

BẮC  ·  H U YỀN  VŨ  玄武

Cân bằng · cân bằng

N A M  ·  C H U  TƯỚC  朱雀

Yếu · yếu

ĐÔ N G  ·  T H A N H  LO N G  青龍

Yếu · yếu

TÂY  ·  BẠC H  HỔ  白虎

Yếu · yếu

C Á C H  C Ụ C  ·  H Ì N H  T H Ế

Bình Cách
Bình cách — không có lợi thế nổi bật, không có điểm yếu

nghiêm trọng. Phần lớn nhà đô thị  Việt Nam rơi vào hạng này;

cách bố trí nội thất cân bằng là đòn bẩy chính.

Bình Địa
Đất bằng — không có núi hay nước nổi bật, không có sát khí

lớn. Thường gặp ở khu dân cư đô thị , nhà phố, và căn hộ.

Dòng khí chủ yếu do cách bố trí nội thất và hướng cửa trước

quyết đị nh.

阮
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§iv — Nguồn thư tịch
Những cổ thư mà bộ quy tắc trích dẫn. Mỗi thư tịch là một mục, kèm số lượng phát hiện đã dựa vào đó.

[01] 陽宅十書 · Vương Quân Vinh (王君榮, người biên soạn đời Minh)

§ Quyển một (卷一) — chương Ngoại Hình (論宅外形第一): thế 環抱 / 玉帶 (tay ôm / đai ngọc)

§ Học thuyết bố cục nội thất — đặt phòng tắm, bếp, phòng ngủ theo dòng chảy của khí

§ Quyển một (卷一) — chương Ngoại Hình (論宅外形第一): hình thế của khu đất và vùng xung quanh

§ Quyển ba (卷三) — 論宅內形, đoạn 火唵: bếp được xét theo các phương tốt và xấu của chính ngôi nhà, không theo một

bảng hướng cố đị nh

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 11 phát hiện ·

Phong thủy Trung Hoa / Phong thủy Hàn Quốc / Phong thủy Việt Nam

“左有流水，謂之青龍；右有長道，謂之白虎”

[02] 八宅明鏡 · Cố Ngô Lư (顧吾廬, người biên soạn đời Thanh)

§ Phương pháp tọa sơn theo Bát Trạch minh kính (八宅明鏡) — 8 quái × 8 hướng

§ Phối mệnh - trạch theo 본명궁 (bonmyeong gung / bản mệnh cung) — học thuyết gốc Trung Hoa được lý khí phái Hàn

Quốc (이기파 / Igipa / 理氣派) tiếp nhận

§ Phối mệnh - trạch theo Bát Trạch — áp dụng trong truyền thống Việt Nam dưới dạng hệ Bát Trạch (八宅)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 10 phát hiện ·

Phong thủy Trung Hoa / Phong thủy Hàn Quốc / Phong thủy Việt Nam

[03] 沈氏玄空學 · Thẩm Trúc Nhưng (沈竹礽, nhà cải cách 玄空 cuối Thanh)

§ Hệ thống hóa có thẩm quyền về 玄空飛星 (Phi Tinh) — sao vận cùng cung hướng / cung tọa
§ Hệ thống hóa có thẩm quyền về Huyền Không Phi Tinh (玄空飛星) — được áp dụng trong thực hành Việt Nam

§ Lưu ý ranh giới tiểu sơn (kiêm hướng · 兼向) trong thực hành Huyền Không (玄空) — chưa tìm được đoạn tương ứng

trong nguyên tác

§ Chương Linh Chính Thần (零正神) — nước ở cung Linh Thần (零神), núi ở cung Chính Thần (正神), theo từng vận hai mươi

năm

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 10 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa / Phong thủy Việt Nam

[04] 紫白訣 · khuyết danh (Tống–Minh, niên đại không rõ)

§ Văn bản nền tảng về Phi Tinh — học thuyết tổ hợp sao (ví dụ: 5-2 chủ bệnh, 8-1 chủ tài)

§ Học thuyết tổ hợp sao — dùng trong thực hành Huyền Không (玄空) Việt Nam

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 8 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa / Phong thủy Việt Nam

筆記
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§iv — Nguồn thư tịch · tiếp

[05] 道詵秘記 · tương truyền Đạo Sằn Quốc Sư (道詵國師 · Doseon)
§ Học thuyết hình thế phái Hàn Quốc — 배산임수 (baesan-imsu) / núi sau lưng, nước phía trước

§ Học thuyết 명당 (myeongdang / Minh Đường) — vùng trũng tụ khí phía trước

§ Phân loại hình thế nước Hàn Quốc — okdae-su (옥대수 / Ngọc đới thủy), sugu (수구 / cửa nước)

§ Sự tích hợp của Hàn Quốc giữa học thuyết quái phương vị  với việc xem đất theo hình thế phái

§장풍득수 (jangpung-deuksu / tàng phong đắc thủy) — khái niệm nền tảng của hình thế phái Hàn Quốc

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 8 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc

[06] 葬書 · tương truyền Quách Phác (郭璞)

§ Nguyên lý hình thế nền tảng — học thuyết 四靈 (Tứ Linh / Tứ Thần) / 形勢 (hình thế)

§ Học thuyết 聚氣 (tụ khí) — vùng trũng có ranh giới giữ được khí

§ Nguyên lý hình thế nền tảng — học thuyết 四象 (Tứ Tượng / Tứ Thần). Truyền thống Việt Nam dùng trực tiếp kinh điển

Trung Hoa; gọi là Tứ Tượng trong tiếng Việt

§ Học thuyết thủy pháp nền tảng — 水為龍之血 (‘nước là máu của rồng’)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 5 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa / Phong thủy Việt Nam

[07] 陽宅三要 · Triệu Đình Đống (趙廷棟, hiệu Cửu Phong)

§ Tam Yếu (三要) — 門 (cửa), 主 (phòng chủ), 灶 (bếp)

§主 (phòng chủ) — yếu tố thứ hai trong Tam Yếu (三要)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 4 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa

[08] Dương Trạch Tam Yếu (bản Việt) · Triệu Đình Đống (趙廷棟, hiệu Cửu Phong)

§ Tam Yếu (三要) tích hợp với việc phối hướng theo Bát Trạch

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 4 phát hiện · Phong thủy Việt Nam

[09] 黃帝宅經 · khuyết danh (đời Đường hoặc sớm hơn, gán cho Hoàng Đế / 黃帝)
§ Học thuyết phương vị  dương trạch (nhà ở) nền tảng

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 3 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa

筆記
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§iv — Nguồn thư tịch · tiếp

[10] 山林經濟 · 洪萬選 (Hong Manseon)
§ Bokgeo (卜居 / Bốc cư) — học thuyết chọn thế đất cho nhà ở

§卜居 (Bokgeo) — đặc điểm hình thế cát tường (hình cục luận / 형국론)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 3 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc

“背山面湖…又要緊束”

[11] 撼龍經 · tương truyền Dương Quân Tùng (楊筠松)

§ Phân loại hình thế của hình thế phái — thế long, hổ, quy, phượng

§ Học thuyết mở thoáng phía trước của Minh Đường (明堂) — vùng trũng tụ khí trước thế đất

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 2 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa

[12] 錦囊經 (葬書) · tương truyền Quách Phác (郭璞)

§ Học thuyết thủy pháp — cốt lõi của Pungsu Hàn Quốc, bắt nguồn từ 葬書 (Táng Thư) của Trung Hoa

§聚氣 (tụ khí) — hình thế có ranh giới giữ được khí; nền tảng trong truyền thống Hàn Quốc

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 2 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc

[13] Hồng Vũ Cấm Thư · truyền vào Việt Nam

§ Hình thế phái được truyền vào Việt Nam — hình thế đị a hình cho ứng dụng nhà ở Việt Nam

§ Hình thế phái áp dụng cho nhà ở Việt Nam — thế tay ôm (tay long / tay hổ ôm vào nhà)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 2 phát hiện · Phong thủy Việt Nam

[14] 雪心賦 · tương truyền Bốc Ứng Thiên (卜應天)

§ Khẩu quyết hình thế phái về tỷ lệ và sự tụ giữ của 明堂 (Minh Đường)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa

[15] Tục lệ hài âm tiếng Quảng Đông / tiếng Phổ thông (民俗)

§ Liên tưởng hài âm của số nhà — 8 (發 / ‘phát tài’), 4 (死 / ‘tử’), 6 (順 / ‘thuận’), 9 (久 / ‘trường cửu’)

Quyền uy y cứ · Dân gian Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Trung Hoa

[16] 인자수지 (人子須知) · Từ Thiện Kế · Từ Thiện Thuật (徐善繼·徐善述, văn bản Trung Hoa đời Minh,
kinh điển trong Pungsu Hàn Quốc)

§ Kinh điển hình cục luận Hàn Quốc (형국론) — 배산 (背山 / thế tựa núi) là yêu cầu nền tảng về thế đất

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc
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§iv — Nguồn thư tịch · tiếp

[17] 지리오결 (地理五訣) · Triệu Đình Đống (趙廷棟, văn bản Trung Hoa đời Thanh, được truyền thống
Hàn Quốc tiếp nhận)

§ Học thuyết hình thế năm yếu tố — khung 龍 (long) / 穴 (huyệt) / 砂 (sa) / 水 (thủy) / 向 (hướng)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc

[18] 擇里志 · 李重煥 (Yi Junghwan)

§ Khảo sát đị a lý vận dụng Pungsu — điều kiện 명당 (Minh Đường) lý tưởng cho nhà ở
Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc

[19] 靑烏經 · theo truyền thuyết, gán cho Thanh Ô Tử (靑烏子)
§ Gió và nước là vật dẫn của khí — văn bản nền tảng trong truyền thống Hàn Quốc

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Hàn Quốc

[20] Tả Ao Địa Lý Toàn Thư (Cao Trung compilation, 2008 ed.) · biên soạn từ truyền thống Tả Ao

§ Học thuyết thủy pháp — Ngọc đới thủy (玉帶水), Nghị ch thủy, Tử thủy, Đắc thủy (tụ thủy cát tường)

Quyền uy y cứ · Kinh điển Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Việt Nam

[21] Tuổi Trẻ (tuoitre.vn), 'Bếp đặt dưới phòng ngủ'
§ Thực hành bố trí nội thất hiện đại — chưa tìm được văn bản cổ điển gốc

Quyền uy y cứ · Chủ lưu Được dẫn trong 1 phát hiện · Phong thủy Việt Nam筆記
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V Ề  D W E L L S O U L  ·  宅魂

Ngôi nhà của quý vị có
linh hồn. Hãy cùng đọc nó.
Bản luận giải của chúng tôi là một điểm khởi đầu, không phải một phán quyết. Đây là điều ba
dòng cổ truyền xưa nói về ngôi nhà quý vị đang sống — được trình bày như trí tuệ tích lũy,

không phải như lời tiên đoán.

D W E L L S O U L  L À  G Ì

DwellSoul đọc nhà qua ba truyền thống cổ điển Đông Á — Phong thủy

Trung Hoa, Phong thủy Hàn Quốc, và Phong thủy Việt Nam — được mã

hóa thành khoảng 400 nguyên tắc cổ điển rút từ các chính văn đã xuất

bản và trước tác của người hành nghề đương đại. Mỗi nguyên tắc xét

thế đất, công trình và quan hệ của nhà quý vị  với đất đai chung quanh,

rồi hoặc góp vào Spirit Score tổng hợp, hoặc không.

Phần văn quý vị  vừa đọc là giọng của bậc thầy được soạn từ những

quy tắc cổ điển đã kích hoạt — không phải do một mô hình ngôn ngữ

mới sinh ra tức thời, nhờ vậy vẫn có căn cứ và có thể biện minh.

Đ I Ề U  D W E L L S O U L  K H Ô N G  P H Ả I

DwellSoul không phải một bậc thầy hành nghề và cũng không cố trở

thành như vậy. Một thầy phong thủy, cố vấn pungsu hay người hành

nghề phong thủy thực thụ mang theo nhiều thập niên rèn luyện, kinh

nghiệm trực tiếp với hàng nghìn ngôi nhà, và trực giác đến từ việc đích

thân bước qua nhà quý vị . Chúng tôi là một điểm khởi đầu thận trọng,

có nguyên tắc — một tài liệu tham khảo quý vị  có thể dùng để mở lời

với người hành nghề, hoặc như một cách mới để nhìn không gian mình

đang sống.

Chúng tôi không đưa ra dự đoán, và không tuyên bố rằng luận giải của

mình là cách đọc chung quyết của bất kỳ truyền thống nào.

L Ư U  Ý  V Ề  C Á C  B Ậ C  T H Ầ Y

Thầy Chen (陳大師), Thầy Park (박선생님) và Thầy Nguyễn là các bậc thầy AI — là các nhân cách được soạn từ chính văn cổ điển và trước tác của

người hành nghề đương đại trong từng truyền thống. Các thầy ấy không đích thân bước qua nhà quý vị  và không viết báo cáo này; gói quy tắc của

bộ máy đã làm việc đó. Các thầy có mặt trong DwellSoul để cùng quý vị  đọc bản báo cáo đóng quyển, trả lời câu hỏi tiếp nối và giải thích lý lẽ cổ

điển đằng sau bất kỳ phát hiện nào — nhưng không thay thế cho một người hành nghề đã được đào luyện theo dòng truyền thừa. Nếu một phát hiện

ảnh hưởng đáng kể đến quyết đị nh của quý vị  về ngôi nhà, hãy mang báo cáo này đến một bậc thầy bằng người thật.

C Á C H  D Ù N G  B Ả N  L U Ậ N  G I Ả I  N À Y

01 Giữ lại để tham khảo
Hãy xem lại khi quý vị  sửa sang, sắp xếp lại phòng ốc hoặc quyết

đị nh vị  trí đặt để. Bản luận giải là một phân tích cổ điển có tính lâu

dài — các sao vận chuyển đổi mỗi 20 năm (vận kế tiếp bắt đầu năm

2044), nhưng phần nền tảng thì đọc mãi còn giá trị .

02 Chia sẻ với gia đình, môi giới, nhà thầu
Đưa cho nhà thầu trước khi cải tạo; cho môi giới bất động sản trước

khi niêm yết; cho người thân đang cân nhắc một ngôi nhà tương tự.

Lý lẽ cổ điển có thể đi theo tài liệu.

03 Trình cho người hành nghề bằng người thật
Hãy mang bản này đến một bậc thầy hành nghề nếu quý vị  muốn ý

kiến thứ hai từ người được đào luyện theo truyền thừa. Họ có thể

xây tiếp trên các phát hiện do quy tắc kích hoạt, thay vì làm lại khảo

sát đị a cuộc từ đầu.

04 Dùng như một cuộc đối thoại
Ba truyền thống bất đồng về cùng một ngôi nhà không phải là lỗi —

đó chính là ý nghĩa. Hãy đọc xuyên các quyển khi quý vị  muốn thấy

nơi các dòng truyền thừa đồng thuận, và nơi chúng rẽ lối.

Hạn chế · Chúng tôi chỉ có thể thấy những gì có thể ghi nhận công khai — đị a hình, nước, đường sá, dấu chân công trình và các câu trả lời quý vị  đã cung cấp. Người hành
nghề đến tận nơi sẽ thấy nhiều hơn.
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